TRƯỜNG THPT LỘC NINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỔ HÓA – THỂ DỤC                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

                                                                              Lộc Ninh, ngày 31  tháng 8  năm 2022
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ HÓA – THỂ DỤC
NĂM HỌC 2022 – 2023
- Căn cứ Quyết định số  2559/QĐ-BGDĐT ngày 5/8/2022 của Bộ Giáo dục  & Đào tạo về việc ban hành khung thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ công văn số 2525/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022 – 2023;
- Căn cứ vào thông báo Số:  121/TB-THPT LN  của Trường THPT Lộc Ninh, 
- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, của tổ Hóa-TD trong năm học 2022-2023;
   Tổ Hóa-TD xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. 
- Tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong toàn ngành.
- Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.
- Đẩy mạnh thực hiện  các phong trào thi đua  do ngành GD&ĐT phát động.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong giáo dục.
- Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức, kỹ thuật dạy học phù hợp với dạy học trực tuyến; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
1. Tình hình đội ngũ: Năm học 2022-2023  tổ Hóa-TD có 14 giáo viên (5 nữ) , trong đó có 2 Đảng viên, 1 GV đạt trên chuẩn. 1 GV xin nghỉ không hưởng lương.     
2. Số lượng học sinh: toàn trường có 38 lớp với 1380  học sinh.
Khối 10 có 12 lớp với    461    học sinh.
Khối 11 có 13 lớp với    485   học sinh.
Khối 12 có 13 lớp với    434   học sinh.
* Thuận lợi: 
 Có sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường và chỉ đạo kịp thời của Ban giám hiệu, sự quan tâm và tin tưởng của  CMHS, sự kết hợp của BCH Công đoàn, Đoàn trường và các bộ phận trong nhà trường.
 - Hầu hết GV trong tổ đều được đào tạo chính qui, nhiều giáo viên dạy lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, công tác chủ nhiệm và các hoạt động khác, có tinh thần đoàn kết, tinh thần tự học để nâng cao trình độ, nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học, có phòng bộ môn đạt chuẩn.

-  Hầu hết GV trong tổ đều có kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm (8/14)
- Cơ sở vật chất của trường đã ổn định đủ 40 phòng học cho mỗi lớp học một phòng hai buổi.
- Đầu vào của học sinh khối 10 năm học này khá cao so với những năm học trước.
* Khó khăn
- Một số GV chưa thật sự tự giác tham gia các phong trào thi đua về chuyên môn, chưa đầu tư vào các phong trào mũi nhọn.
- Phần lớn học sinh ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn cư trú quá rộng, điều kiện kinh tế  của nhân dân trong những năm gần đây còn nhiều khó khăn.
- Tình hình dịch Covid-19 ở địa phương trong thời gian qua phức tạp, khó khăn trong kế hoạch bồi dưỡng HSG 12 và giảng dạy trong giai đoạn đầu năm học.  
- Khối 10 số học sinh chọn môn Hóa ít, GV thiếu tiết dạy nên có những GV được phân công dạy những môn học chưa được đào tạo chính quy(HĐTNHN, GDĐP).
- Khối 10 có 4 lớp chọn môn Hóa đều học chuyên đề, nội dung chuyên đề khá khó với đa số học sinh.

- Khối 11, 12 kiến thức cơ bản tương đối thấp do năm học trước phần lớn thời gian học online và các lớp tự nhiên không được học thêm buổi chiều.

- Có 2 GV môn TD là hợp đồng nên chưa hoàn toàn yên tâm công tác.

 Tình hình đội ngũ năm học 2022 - 2023
	Stt
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Trình độ CM
	CM  đào tạo
	Năm vào ngành
	Danh hiệu năm qua

	1
	Tô Thị Mỹ Dung
	Nữ
	1974
	ĐHSP TPHCM
	Hóa
	1997
	LĐTT

	2
	Bùi Xuân Thọ
	Nam
	1980
	ĐHSP ĐÀ LẠT
	Hóa
	2008
	LĐTT

	3
	Phạm Đức Hải
	Nam
	1982
	ĐHSP TPHCM
	Hóa
	2005
	LĐTT

	4
	Lê Thanh Tùng
	Nam
	1980
	ĐHSP TPHCM
	Hóa- sinh
	2004
	LĐTT

	5
	Phan Thị Ý Nhi
	Nữ
	1982
	ĐHSP TPHCM
	Hóa
	2005
	LĐTT

	6
	Trần Hải Nam
	Nam
	1987
	ĐHSP HUẾ
	Hóa
	2011
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thu Huyền
	Nữ
	1989
	ĐHSP Q.NHƠN
	Hóa
	2011
	LĐTT

	8
	Lê Sĩ Minh
	Nam 
	1990
	ĐHSP HN2
	Hóa
	2016
	LĐTT

	9
	Phan Thanh Nhân
	Nam
	1991
	ĐHQG TPHCM
	Hóa
	2013
	LĐTT

	10 
	Lê Thị Vi
	Nữ
	1992
	ĐH HỒNG ĐỨC
	Hóa 
	2016
	LĐTT

	11
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	Nam
	1979
	ĐHSPTDTT TPHCM
	Thể dục
	2000
	LĐTT

	12
	Lê Tuấn Anh
	Nam
	1990
	ĐHTDTT ĐÀ NẴNG
	Thể dục
	2012
	LĐTT

	13
	Đặng Sơn Thùy
	Nữ
	1997
	ĐHTDTT TPHCM
	Thể dục
	2020
	LĐTT

	14
	Trương Văn Có
	Nam
	1987
	ĐHQT HỒNG BÀNG TPHCM
	Thể dục
	2016
	LĐTT


* Riêng Tô Thị Mỹ Dung xin nghỉ chữa bệnh 1 năm (đã được Sở GD đồng ý).
Nguyễn Sơn Thùy, Trương Văn Có là GV hợp đồng.
III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.  Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong trường học
- Yêu cầu:

+ Tất cả giáo viên đều phải đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học, có các giải pháp ứng phó kịp thời khi dịch bệnh tái xuất hiện. GV phải chuẩn bị kế hoạch có thể dạy trực tuyến khi xảy ra dịch bệnh.
- Biện pháp tổ chức và  thực hiện:
+ Tất cả giáo viên chích ngừa vaccine đầy đủ.
+ Phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, báo cáo bộ phận y tế để thực hiện phương án xử lý kịp thời.
2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bảo đảm hoàn thành chương  trình năm học, chú trọng áp dụng chương trình thay SGK lớp 10.
- Tổ Hóa-TD xây dựng kế hoạch giảng dạy của tổ theo khung thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  đảm bảo đủ 35 tuần lễ thực dạy đúng số tiết qui định, đảm bảo những kiến thức trọng tâm định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh của chương trình dạy học bậc THPT đối với lớp 11, 12. Áp dụng thực hiện dạy theo sách giáo khoa mới lớp 10, linh hoạt vận dụng và thực hành trải nghiệm phù hợp với từng lớp, dạy đủ 3 chuyên đề cho cả 4 lớp 10.
- Yêu cầu:

+  Đối với lớp 11, 12: GV phải dạy bám sát vào chương trình dạy học của BGD, dạy đúng, đủ chương trình qui định, không được cắt xén, bỏ bớt nội dung bài dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy, lập luận theo hướng phát triển năng lực tư duy và hình thành nhân cách học sinh.
+ Có 4 GV môn Hóa trong tổ được phân công dạy lớp 10, yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng theo SGK mới, soạn KHDH theo CV 5512/BGDĐT đã được hướng dẫn,  tập huấn. 
+ Gv dạy môn Hóa khối 12 cần có kế hoạch giảng dạy cụ thể từng lớp, từng giai đoạn để đảm bảo kiến thức và kế hoạch ôn tập thi THPT năm 2023.
+ GV dạy các lớp có học sinh giỏi môn Hóa phát hiện kịp thời và kết hợp với các GV bồi dưỡng chọn và bồi dưỡng để thành lập đội học sinh giỏi lớp 10, 11, 12  dự thi cấp tỉnh có kết quả và tạo nguồn cho những năm cận kề.

+ GV dạy TD sớm phát hiện và tuyển chọn HS có tố chất, năng khiếu các môn để rèn luyện thi hội khỏe Phù Đổng năm nay cũng như TDTT những năm sau.

+ GV dạy chuyên đề LSĐP, HĐTNHN khối 10 phải có kế hoạch bài dạy, soạn giảng đúng yêu cầu của chương trình.

+ Tất cả các GV đều phải nghiên cứu các phần mềm phù hợp về ứng dụng dạy học,  kiểm tra đánh giá học sinh.
- Biện pháp tổ chức và  thực hiện:
+ Tổ lên kế hoạch hàng tháng, năm học; kế hoạch dạy học theo chương trình chính khóa phù hợp với khung thời gian của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và của trường.
+ GV thường xuyên nghiên cứu, trao đổi, rút kinh nghiệm trong từng bài học của chương trình lớp 10 . Thực hiện dạy mẫu trong tổ và thao giảng.
+ GV lên kế hoạch dạy học cá nhân.
+ Lên kế hoạch chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi các khối.
+ GV dạy Hóa 10 nghiên cứu và trao đổi các phần mềm để dạy chuyên đề.

+ GV dạy chuyên đề LSĐP, HĐTNHN khối 10 tự nghiên cứu tài liệu và thông qua các buổi tập huấn để có giáo trình dạy phù hợp. Phối hợp với các GV dạy chuyên đề khác để có hướng kiểm tra đánh phù hợp.

+ GV dạy TD tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh ở các môn theo quy định.
3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học:
- Yêu cầu:
+ Xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, nội dung bài học. Kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học, chú trọng đến các nội dung cốt lõi để tổ chức dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến  (nếu có dịch bệnh phức tạp), đảm bảo linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. 

+ Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; trong quản lý  dạy học của tổ .

+ Đối với lớp 10, phải bám sát chương trình giáo dục mới, kết hợp dạy theo chủ đề bài học với chuyên đề và hoạt động thực hành -trải nghiệm.

+ Đối với các lớp 12 khá:  GV phải giúp học sinh trong các tiết dạy thêm, tự chọn mở rộng kiến thức và có khả năng vận dụng tốt để có học sinh tham gia thi học sinh giỏi và thi THPT đạt kết quả cao.

   + Đối với lớp 12 cơ bản khác, GV phải chọn lọc những kiến thức cơ bản, bám sát cấu trúc đề thi THPT, đề tham khảo, thi THPT của Bộ GD từ  năm 2017 đến 2022 , rèn luyện kĩ năng giải trắc nghiệm, phấn đấu giảm thiểu điểm thi THPT dưới 5 điểm môn Hóa.

+ Các tiết tự chọn, tăng tiết phải chuẩn bị thật tốt, có kế hoạch cụ thể vừa luyện tập, vừa ôn tập từng bài, từng chương phù hợp với học sinh từng lớp.

- Biện pháp tổ chức và  thực hiện :
+ Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên theo dõi dạy học của các thành viên trong tổ.
+ Lên kế hoạch chuyên môn hàng tháng.

+ Tăng cường dự giờ lớp 10 và các lớp yếu.
+ Kết hợp GVCN nắm tình hình học tập của các lớp 12.

+ GV dạy TD có biện pháp cứng rắn đối với HS chây lười, động viên HS có thể trạng, sức khỏe không tôt nhưng tích cực học tập.

+ Các tiết học ngoài trời GV cần chú ý quản lí HS không ảnh hưởng mất trật tự lớp khác.
4. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 
- Yêu cầu:

+ Thực hiện việc đánh giá học sinh học sinh trung học phổ thông theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.
+ Việc kiểm tra thường xuyên phải cụ thể những kiến thức cơ bản, trọng tâm của bài học, tiết học trước và phải phù hợp với đối tượng học sinh, linh hoạt các hình thức kiểm tra. 
+ Chấm, trả bài kiểm tra, nhập điểm vào hệ thống Vnedu đúng thời hạn, lưu bài kiểm tra theo quy định.
+ Đề kiểm tra phải kết hợp giữa TNKQ và tự luận phù hợp theo từng chương, phù hợp với tình hình học tập của từng lớp. 
Kiểm tra đánh giá được thực hiện như sau:  

* Môn TD đánh giá bằng nhận xét cho cả 3 khối.

* Môn LSĐP, HĐTNHN khối 10 đánh giá bằng nhận xét.

* Môn Hóa số lần kiểm tra thường xuyên và định kỳ trong một học kỳ được thực hiện theo thông tư 26(khối 11,12); theo thông tư 22(khối 10), cụ thể: 

	Khối
	Số bài KTTX/hk
	Số bài KTGK/hk
	Số bài KTCK/hk

	11,12
	3
	1
	1

	
	4 (lớp có tiết TC)
	
	

	10
	3 ( ở HKI)
	1
	1

	
	4 (ở HKII- 1 bài KT chuyên đề)
	
	


    Biện pháp tổ chức và  thực hiện:
+ Thiết lập ngân hàng đề bài tập và khối nhóm ra đề kiểm tra trắc nghiệm.
+ Tổ trưởng thường xuyên theo dõi nhập điểm kiểm tra của từng lớp, từ đó định hướng mục tiêu giảng dạy phù hợp với từng lớp, bài kiểm tra GV phải lưu trữ.
+ Thiết lập ma trận đề KTĐK cụ thể cho khối 11, 10 (lớp 12 Sở GD ra đề). Chấm chung bài KTĐK khối 12. 
 5.  Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành GD& ĐT phát động:
- Yêu cầu:
+ Tiếp tục cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề 2022: “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

 + Tiếp tục cuộc vận động  “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong học tập”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
+ Tất cả GV phải nghiêm túc thực hiện đúng các qui chế chuyên môn, các qui định của ngành, của trường, của địa phương. Thực hịện nghiêm túc sự chỉ đạo của BGH, giám sát của tổ trưởng. Tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào do trường, Sở GD-ĐT phát động. Cùng với các tổ chức đoàn thể, ban đại diện CMHS,  địa phương hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật, hưởng ứng hiến máu nhân đạo, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học, vượt khó…,
+ Tham gia các phong trào thi đua : thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh; viết sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; thi sáng tạo TTNNĐ.
+ Tăng cường dự giờ thao giảng, khuyến khích các tiết dạy mẫu lớp 10.

+ Tăng cường bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi lớp 12, thi Olympic lớp 10, 11.
+ Yêu cầu GV phải thực hiện đúng nề nếp, qui định của nhà trường, hồ sơ sổ sách đầy đủ và cập nhật theo đúng thời gian.
- Biện pháp tổ chức và  thực hiện:
+ Đăng kí thi đua đầu năm cá nhân và tổ, có kế hoạch và theo dõi thực hiện.
+ Đăng kí viết đề tài sáng kiến.

+ Có kế hoạch dự giờ, thao giảng phân bổ đều trong năm học, sau dự giờ có góp ý, đánh giá, rút kinh nghiệm.
+ Tổ trưởng, tổ phó kiểm tra lịch báo giảng, KHDH đầu tuần và theo dõi thực hiện thông qua sổ đầu bài của các lớp.

+ Nghỉ dạy phải xin phép BGH và tổ trưởng để có kế hoạch phân công GV dạy thay, dạy bù kịp thời.

+ Lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trong năm, sinh hoạt chuyên môn tập trung theo hướng nghiên cứu nội dung bài học.

+ Lên kế hoạch cụ thể bồi dưỡng đội HSG lớp 12,  HSG lớp 10, 11 dự thi Olympic.
+ Tổ chức hội thảo chuyên đề 3 lần thông qua sinh hoạt chuyên môn, chủ yếu về giảng dạy lớp 10.
  6. Tham gia các hoạt động khác:
- Yêu cầu:
+ Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiêm nhiệm khác được nhà trường phân công cho từng giáo viên.

 + Tham dự đầy đủ các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể, các hoạt động giáo dục, các hoạt động xã hội ở địa phương cư trú.

+ Mỗi giáo viên đều xây dựng “Gia đình văn hóa”, mỗi cô giáo tích cực thi đua phụ nữ  “giỏi việc trường, đảm việc nhà”, xây dựng khu tập thể GV văn minh, sạch đẹp.

+ Giáo viên tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết, chính trị do ngành, địa phương tổ chức; hưởng ứng các cuộc vận động của các tổ chức; thực hiện nghiêm túc các quyết định điều động công tác của ngành. 

+ Các giáo viên phải kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, hội Cha mẹ học sinh, Đoàn trường, tổ quản lí học sinh để tăng cường giáo dục đạo đức học sinh, thực hiện tốt nội qui học sinh, luật giao thông, phòng chống tội phạm, thực hiện và tuyên truyền  phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng nề nếp nhà trường, bảo vệ cảnh quan môi trường sạch- xanh – đẹp. 
+ Tất cả GV phải tham gia tập huấn đầy đủ về chuyên môn, hoàn thành các chuyên đề module để đủ điều kiện tiếp cận chương trình giáo dục mới.
- Công tác  chủ nhiệm: GVCN phải quản lí chặt chẽ việc học tập của học sinh lớp của mình phụ trách, thường xuyên theo dõi hoạt động của học sinh, nề nếp, thi đua của lớp, giáo dục đạo đức học sinh, tăng cường mối liên hệ với cha mẹ học sinh.  
    Đối với lớp 12 quản lí thật chặt chẽ thời gian học tăng tiết, ôn tập  để thi THPT đạt kết quả tốt nhất. Tham gia hướng nghiệp, tư vấn cho học sinh chọn ngành, nghề, trường phù hợp.  GVCN định hướng bài dạy kĩ năng sống phù hợp với lớp của mình phụ trách.

- Biện pháp tổ chức và thực hiện:

+ Nhận xét đánh giá, góp ý, phản ánh  của các tổ chức đoàn thể, PHHS, địa phương, tập thể giáo viên, học sinh (nếu có) và xử lý kịp thời.
+ GVCN, thường xuyên liên lạc với CMHS thông qua kết quả học tập và rèn luyện của HS bằng thông tin liên lạc điện tử.

+ GVBM kết hợp với GVCN để giáo dục tốt cho học sinh, thường xuyên cập nhật kết quả học tập của học sinh qua hệ thống Vnedu.
III. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Đối với tổ: đạt danh hiệu Tập thể Tổ lao động tiên tiến
2. Đối với học sinh:
- Tỉ lệ bỏ học dưới 0,55% (8 học sinh)

- Có  học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa 12.
- Có  học sinh giỏi thi học sinh giỏi Olympic khối 10 và 11.
- Tỉ lệ thi THPT môn Hóa có điểm bình quân trên trung bình của tỉnh.
- Tỉ lệ  bộ môn Hóa: trên TB đạt 94%  trong đó tỉ lệ khá giỏi trên 63 %.
- Hạnh kiểm: Tốt trên 80%; Khá trên 19%; Trung bình  dưới 1%.
- Tỉ lệ  bộ môn TD: trên 99%  đạt trở lên.

- Có huy chương Hội khỏe Phù Đổng,  xếp hạng huy chương top 6 toàn tỉnh.

- Môn LSĐP, HĐTNHN khối 10 nhận xét đạt 96% trở lên.
3.  Đối với giáo viên:
- 100%  GV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- 100% giáo viên được đánh giá xếp loại thi đua đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên từ loại khá trở lên.

-  GV dạy giỏi cấp trường: 5                    GV dạy giỏi cấp tỉnh: 1
- Có 4 SK được gửi Sở GD-ĐT xét và có 03 sáng kiến đạt cấp cơ sở.
- Mỗi giáo viên  thao giảng 4 tiết, dự giờ 18 tiết, làm được 01 ĐDDH.
- Sở GD-ĐT tặng giấy khen: 04 ;  CSTĐCS: 02. 
- Chỉ tiêu cụ thể GV đăng kí như sau: 

+ Về chất lượng giảng dạy bộ môn: 

	TT


	Họ và tên
	Lớp
	Sĩ số
	Khá+giỏi
	Trên TB


	ĐTB THPT

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	Tỉ lệ GV
	

	1
	Phạm Đức Hải
	12A3
	26
	15
	57,7
	25
	96,2
	98%
	5,8

	
	
	12A7
	31
	18
	58,1
	30
	96,8
	
	

	
	
	10A1
	44
	40
	90,1
	44
	100
	
	

	2


	Bùi Xuân Thọ


	11A9
	39
	20
	51,3
	37
	94,8
	87,8%
	

	
	
	11A10
	35
	14
	40
	30
	86
	
	

	
	
	11A12
	36
	10
	25,7
	25
	70
	
	

	
	
	10A2
	37
	30
	81
	37
	100
	
	


	3


	Lê Thanh Tùng


	11A4
	34
	30
	88
	34
	100
	86%
	

	
	
	11A6
	41
	25
	61
	36
	88
	
	

	
	
	11A7
	41
	25
	61
	36
	88
	
	

	
	
	11A8
	40
	20
	50
	30
	75
	
	

	4


	Phan Thị Ý Nhi


	12A8
	32
	15
	46,9
	30
	93,8
	93,9%
	

	
	
	12A10
	32
	15
	46,9
	29
	90,8
	
	

	
	
	12A11
	31
	13
	42
	28
	90,3
	
	

	
	
	10A3
	37
	27
	73
	37
	100
	
	

	5


	Trần Hải Nam


	11A3
	33
	10
	30,3
	28
	84,8
	93,2%
	

	
	
	12A2
	30
	22
	73,3
	30
	100
	
	6,3

	
	
	12A4
	43
	30
	69,7
	43
	100
	
	4,5

	
	
	12A9
	33
	15
	45,6
	29
	87,9
	
	

	6


	Nguyễn Thu Huyền


	12A6
	32
	30
	93,75
	32
	100
	95,3%
	

	
	
	12A12
	30
	6
	20
	24
	80
	
	

	
	
	11A1
	35
	30
	85,7
	35
	100
	
	

	
	
	11A2
	32
	28
	87,5
	32
	100
	
	

	7


	Phan Thanh Nhân


	12A1
	39
	35
	89,7
	39
	100
	94,5%
	7

	
	
	12A5
	40
	20
	50
	35
	87,5
	
	5

	
	
	12A13
	27
	10
	37,3
	20
	74,1
	
	

	
	
	10A4
	33
	25
	75,8
	33
	100
	
	

	8


	Lê Sỹ Minh


	11A5
	36
	20
	55,5
	32
	88,9
	84,1%
	

	
	
	11A11
	39
	15
	38,5
	33
	84,6
	
	

	
	
	11A13
	38
	10
	26,3
	30
	78,9
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	1056
	623
	59%
	963
	
	91,2%
	


Đối với môn được đánh giá bằng nhận xét:
	TT


	Họ và tên
	Lớp
	Sĩ số
	Đạt
	Tỉ lệ %

	1
	Lê Thị Vi
	Khối 10
	472
	455
	96,4%

	2
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	12a1-8; 10a11-12
	
	
	

	3
	Lê Tuấn Anh
	12a9-13; 10a10
	
	
	

	4
	Trương Văn Có
	11a7-13; 10a1-5
	
	
	

	5
	Đặng Sơn Thùy
	11a1-6; 10a6-9
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+ Về đăng ký thi đua cá nhân:
	TT


	Họ và tên
	LĐTT
	CSTĐ

CS
	CSTĐ

Tỉnh
	SỞ KHEN
	UBND TỈNH khen
	GVG Trường
	GVG Tỉnh

	1
	Phạm Đức Hải
	x
	x
	
	
	
	
	

	2
	Bùi Xuân Thọ
	x
	
	
	
	
	x
	

	3
	Lê Thanh Tùng
	x
	
	
	
	
	x
	

	4
	Phan Thị Ý Nhi
	x
	
	
	
	
	
	

	5
	Trần Hải Nam
	x
	
	
	x
	
	x
	

	6
	Nguyễn Thu Huyền
	x
	x
	
	
	
	x
	x

	7
	Phan Thanh Nhân
	x
	x
	
	
	
	x
	

	8
	Lê Sỹ Minh
	x
	
	
	x
	
	x
	

	9
	Lê Thị Vi
	x
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	x
	
	
	x
	
	
	

	11
	Lê Tuấn Anh
	x
	
	
	x
	
	
	

	12
	Trương Văn Có
	x
	
	
	
	
	
	

	13
	Đặng Sơn Thùy
	x
	
	
	
	
	
	


IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	Tháng
	Hoạt động chuyên môn
	Điều chỉnh, 

bổ sung

	9/2022
	  + Ổn định tổ chức, phân công  nhiệm vụ năm học.

  + SHCM : Lên kế hoạch phân phối chương trình chính thức và dạy tự chọn, thảo luận kế hoạch dạy học môn Hóa ,TD,.. kế hoạch tổ.
  + Xây dựng kế hoạch cá nhân.
    + Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi 12.
  + Đăng kí đề tài viết sáng kiến, GV dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, chỉ tiêu dạy học cá nhân, đăng kí thi đua cá nhân, tổ.

  + Thảo luận kế hoạch năm học,  
  + Lập kế hoạch các tiết thao giảng cho GV trong HKI.

 + Đại hội Đoàn trường, Hội CMHS.

 + Hội nghị CNVC.
 + Chọn đội tuyển TDTT các môn và bồi dưỡng.


	

	10/2022
	+ Tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày PNVN 20/10

+ Kiểm tra chế độ điểm lần I. (cuối tháng)
+ Thao giảng kết hợp thi GVG vòng trường

+ Sinh hoạt chuyên đề:  

         + Chuẩn bị các loại hồ sơ sồ sách theo quy định, soạn giảng theo PPCT mới.

+ Bồi dưỡng học sinh giỏi 12; HSG dự thi
+ Chọn đội tuyển olimpic môn Hóa và bồi dưỡng.

+ Lên kế hoạch hoạt động ngoại khóa.

+ Tập luyện cho đội tuyển TDTT

	

	11/2022
	+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày NGVN.
         + Phát động phong trào thi đua Dạy tốt–Học tốt.

+ Thao giảng kết hợp thi GVG vòng trường
+ Kiểm tra giữa HK I. 
+ Sinh hoạt chuyên đề

+  Kiểm tra hồ sô GV lần 1
+ Dạy bồi dưỡng olimpic Hóa
+ Tập luyện cho đội tuyển TDTT


	

	12/2022
	+ Ôn tập và kiểm tra học kì I.

+ GV soạn đề cương ôn tập HKI

+ Sinh hoạt chuyên đề: 
+ Chấm chung bài kiểm tra HKI.

+ Kiểm tra thực hiện chương trình 
         + Cao điểm dạy phụ đạo học sinh yếu kém.

+ Thống kê kết quả học tập HKI.
+ Tập luyện cho đội tuyển TDTT

+ Hoàn thành kế hoạch hoạt động ngoại khóa.


	

	1,2/2023
	+ Sơ kết năm học .

+ Phân công chuyên môn HK II

+ GVCN hoàn thành điểm HKI ở  học bạ.
+ Sinh hoạt chuyên đề:
+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa “ phòng cháy chữa cháy”.

+ Nghỉ tết Nguyên đán.
+ Lập kế hoạch các  tiết thao giảng cho GV  HKII
+ HS thi Hội khỏe Phù Đổng.

	

	3/2023
	+ Thao giảng HKII.

+ Thi GV dạy giỏi cấp tỉnh.
+ Thực hiện chuyên đề 
 + Hoàn thành hồ sơ GVG.
+ Kiểm tra thực hiện chương trình
 +  Rà soát thực hiện biên soạn đề kiểm tra theo ma trận.        Kiểm tra giữa HK II 

+ Kiểm tra hồ sơ GV.
+Tăng cường bồi dưỡng HSG /Olympic.

	

	4/2023
	+ HS lớp 12 thi thử lần 1.

+ Lớp 12 Ôn tập và kiểm tra HKII

+ Lên kế hoạch ôn thi tốt nghiệp.

+ Kiểm tra thực hiện chương trình lớp 12.
+ Thao giảng HKII
+ Kiểm tra chế độ nhập điểm
         + Tập trung phụ đạo học sinh yếu kém, đặc biệt là học sinh khối 12.
	

	5/2023
	+ Kiểm tra thực hiện chương trình của GV.

+ Lớp 10, 11 Ôn tập và kiểm tra HKII

+  Lớp 10, 11 Thi học sinh giỏi Olympic vòng tỉnh.

+ GV hoàn thành hồ sơ học sinh 

+ Tổng kết năm học 

+ HS lớp 12 thi thử lần 2.

+ Xếp loại thi đua GV cuối năm

         + Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách cuối năm.


	

	 6, 7/2023
	+ Ôn tập cho học sinh lớp 12 thi THPTQG.

+ Coi thi tốt nghiệp THPT theo quyết định điều động của Sở

+ Coi tuyển sinh lớp 10 theo quyết định điều động.
+ Học sinh khối 10, 11 ôn tập và thi lại.

+ Tham gia các hoạt động được điều động trong hè 


	


V. LỊCH  SINH HOẠT TỔ  CHUYÊN MÔN 
	NỘI DUNG  CỤ THỂ
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	

	Lần 1
 tháng 8/2022
	- Kế hoạch Ôn thi học sinh giỏi lớp 12.

- Thảo luận xây dựng kế hoạch năm học của tổ. 
- Thảo luận PPCT + kế hoạch dạy học

- Hướng dẫn soạn giáo án theo chủ đề nội dung bài học theo CV 5512
- Các qui định về chuyên môn.

	Hải + Nam 
Cả tổ

	Lần 2

tháng 9/2022
	- Thảo luận kế hoạch giáo dục của trường, đăng kí thi đua 

	Cả tổ

	Lần 3

tháng 9/2022
	· Sinh hoạt chuyên đề :Dạy mẫu, thảo luận 2 tiết  bài giảng lớp 10.
- Thảo luận cấu trúc đề HSG 12

	Cả tổ
GV được phân công

	Lần 4 
tháng 10
	- Dạy mẫu , thảo luận 2 tiết  thao giảng lớp 10 
- Sinh hoạt chuyên môn GV dạy lớp 12 
- Thảo luận cấu trúc đề và chọn HSG olimpic


	Cả tổ
GV được phân công

	Lần 5

tháng 10/2022
	- Thi GVG cấp trường

- Dự giờ, thảo luận các tiết  thao giảng 

	Cả tổ


	Lần 6

tháng 11
	- Dự giờ thi GVG , thảo luận các tiết  thao giảng 
	Cả tổ


	Lần 7
tháng 11
	- Dự giờ thi GVG , thảo luận các tiết  thao giảng
- Góp ý đề tài viết sáng kiến để nộp về SGD
	Cả tổ


	Lần 8

tháng 12
	·  Dạy mẫu 1 tiết lớp 10
· Chấm bài kiểm tra HKI  (tập trung)
	Cả tổ


	Lần 9

12/2022
	- Thảo luận, phân công kế hoạch hoạt động ngoại khóa.

-Thao giảng, nhận xét, thảo luận.


	Cả tổ


	Lần 10

 2/2023
	-Sinh hoạt chuyên môn GV dạy lớp 12
-Sinh hoạt ngoại khóa
	Cả tổ


	Lần 11
3/2023
	- Dự giờ , thảo luận  tiết  đăng kí thi GVG
	Cả tổ


	Lần 12

3/2023
	 - Dự giờ , thảo luận  tiết  thao giảng lớp 10
- Thảo luận cấu trúc đề thi thử HSG olimpic


	Cả tổ


	Lần 13

tháng 4/2023
	 -Sinh hoạt chuyên môn GV dạy lớp 12 

- Biên soạn đề cương ôn tập HKII và ôn thi tốt nghiệp THPT

      - Thực hành hóa học và công nghệ thông tin


	GV dạy 12
GV dạy 10 

	Lần 14
Tháng 4/2023
	 - Dự giờ , thảo luận các tiết  dạy chuyên đề 
- Thảo luận nội dung, cấu trúc đề tham khảo của BGD
	Cả tổ
GV dạy 12



	Lần 15
Tháng 5/2023
	·  Chấm bài kiểm tra HKII tập trung.

·  Nhận xét, đánh giá bài kiểm tra HKII của lớp 12, rút kinh nghiệm ôn thi THPT
	Cả tổ


	Lần 16

Tháng 5/2023
	- Đánh giá xếp loại thi đua GV.
	Cả tổ



	Tháng 6/2023
	Sinh hoạt chuyên môn GV dạy lớp 12: nội dung ôn thi THPT
	GV dạy 12




VI. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - KHDH

	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

	PHẦN TỰ CHỌN HÓA HỌC THPT


Mục đích – yêu cầu chung:

- Củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng môn học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục.
- Góp phần nhằm giúp HS rèn luyện năng lực tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

	
	
	KHỐI 11
	
	

	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Nội dung dạy
	Ghi chú

	1
	    1
	Ôn tập đầu năm
	Ôn tập đầu năm
	

	2
	2
	Sự điện li
	Củng cố LT: Sự điện li, axit, bazo, muối, bài tập viết pt điện li
	

	3
	3
	pH của dung dịch
	Bài tập: xác định pH của dung dịch
	

	4
	4
	Phản ứng trao đổi
	Bài tập: Viết phương trình ion, định luật bảo toàn điện tích
	

	5
	5
	Nitơ và các hợp chất của Nitơ
	Bài tập Nitơ và các hợp chất của Nitơ
	

	6
	6
	Bài tập: amoniac và muối amoni
	Bài tập: amoniac và muối amoni
	

	7
	7
	axit nitric và muối nitrat
	Bài tập: axit nitric và muối nitrat
	

	8
	8
	Các hợp chất của nito
	Ôn tập : Bài tập tổng hợp nito và các hợp chất của nito
	

	9
	9
	Photpho, axit photphoric, phân bón hóa học,
	Bài tập: Photpho, axit photphoric, phân bón hóa học,
	

	10
	10
	Photpho, axit photphoric, phân bón hóa học, 
	Bài tập trắc nghiệm tổng hợp nito- photpho
	

	11
	11
	Cacbon và hợp chất của cacbon
	Bài tập về cacbon và hợp chất của cacbon
	

	12
	12
	Cacbon , silic và hợp chất
	Bài tập về cacbon , silic và hợp chất
	

	13
	13
	Đại cương hóa hữu cơ
	Bài tập về phân tích định lượng các nguyên tố trong HHHC,lập CTĐGN, CTPT
	

	14
	14
	Đại cương hóa hữu cơ
	Bài tập về phân tích định lượng các nguyên tố trong HHHC,lập CTĐGN, CTPT
	

	15
	15
	Đại cương hóa hữu cơ
	Bài tập trắc nghiệm tổng hợp chương Đại cương hóa học hữu cơ
	

	16
	16
	ankan
	Bài tập ankan
	

	17
	17
	Ôn tập HKI
	Giải BT trong đề cương
	

	18
	18
	Kiểm tra học kì I
	Kiểm tra học kì I
	

	19
	19
	Chủ đề hidrocacbon không no 
	Bài tập chủ đề hidrocacbon không no: Củng cố lý thuyết, viết đồng phân, gọi tên anken, ankin, ankadien
	

	20
	20
	Chủ đề hidrocacbon không no
	Bài tập chủ đề hirocacbon không no: Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo anken, ankin, ankadien
	

	21
	21
	Chủ đề hidrocacbon không no
	Bài tập chủ đề hirocacbon không no: nhận biêt, chuỗi phan ứng
	

	22
	22
	Chủ đề hidrocacbon không no
	Bài tập trắc nghiêm tổng hợp về hidrocacbon no, không no
	

	23
	23
	Chủ đề tổng hợp hidrocacbon  
	Bài tập trắc nghiệm  tổng hợp về hidrocacbon no, không no
	

	24
	24
	Benzen và đồng đẳng của benzen
	Bài tập về benzen và đồng đẳng của benzen
	

	25
	25
	Hidrocacbon thơm
	Bài tập về Hidrocacbon thơm
	

	26
	26
	Ôn ktra giữa kì
	Bài tập ôn tập giũa kì
	

	27
	27
	Ancol
	Bài tập đồng phân danh pháp Ancol
	

	28
	28
	Ancol
	Bài tập về tính chất hóa học Ancol
	

	29
	29
	Ancol
	Bài tập về tính chất hóa học Ancol
	

	30
	30
	Phenol
	Bài tập về tính chất hóa học phenol
	

	31
	31
	Andehit
	Bài tập về tính chất hóa học Andehit
	

	32
	32
	Axit cacboxylic
	Bài tập về tính chất hóa học axit cacboxylic
	

	33
	33
	Ôn tập hợp chất có nhóm chức
	Bài tập tổng hợp: ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic
	

	34
	34
	Ôn tập HK II
	Giải BT trong đề cương
	

	35
	35
	Kiểm tra học kì II
	Kiểm tra học kì II
	


	
	KHỐI 12
	
	

	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Nội dung dạy
	Ghi chú

	1
	1
	Este
	Luyện tập : đồng phân, danh pháp Este
	

	2
	2
	Este
	Luyện tập tính chất hóa học  Este
	

	3
	3
	Lipit
	Luyện tập : Lipit
	

	4
	4
	Chủ đề Cacbohidrat
	Luyện tập : glucozo
	

	5
	5
	Chủ đề Cacbohidrat
	Luyện tập : saccarozo, tinh bột, xenlulozo
	

	6
	6
	Chủ đề Cacbohidrat
	Luyện tập : tổng hợp Cacbohidrat
	

	7
	7
	Amin
	Luyện tập : Amin
	

	8
	8
	Amino axit
	Luyện tập : Amino axit
	

	9
	9
	Peptit và Protein
	Luyện tập : Peptit và Protein
	

	10
	10
	Chủ đề amin, amino axit, peptit
	Luyện tập tổng hợp: amin, amino axit, peptit
	

	11
	11
	Chủ đề Polime - Vật liệu polime
	Luyện tập: đại cương Polime 
	

	12
	12
	Chủ đề Polime - Vật liệu polime
	Luyện tập: Vật liệu polime
	

	13
	13
	Chủ đề đại cương kim loại
	Luyện Tập về đại cương kim loại(T1)
	

	14
	14
	Chủ đề đại cương kim loại
	Luyện Tập về đại cương kim loại(T2)
	

	15
	15
	điều chế kim loại
	Luyện Tập về điều chế kim loại
	

	16
	16
	sự ăn mòn kim loại
	Luyện Tập về sự ăn mòn kim loại
	

	17
	17
	Ôn Tập HKI
	Ôn Tập HKI
	

	18
	18
	Kiểm tra HKI
	Trả bài thi HKI
	

	19
	19
	Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
	Luyện tập: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
	

	20
	20
	Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ 
	Luyện tập: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (T1)
	

	21
	21
	Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ 
	Luyện tập: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (T2)
	

	22
	22
	Nhôm và hợp chất của nhôm
	Luyện tập: Nhôm và hợp chất của nhôm(T1)
	

	23
	23
	Nhôm và hợp chất của nhôm
	Luyện tập: Nhôm và hợp chất của nhôm(T2)
	

	24
	24
	Luyện tập chương
	Luyện tập chương: Kiềm, kiềm thổ, nhôm
	

	25
	25
	Luyện tập chương
	Luyện tập chương: Kiềm, kiềm thổ, nhôm
	

	26
	26
	Chủ đề sắt và hợp chất của sắt
	Luyện tập: Tính chất hoá học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt(T1)
	

	27
	27
	Chủ đề sắt và hợp chất của sắt
	Luyện tập: Tính chất hoá học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt(T2)
	

	28
	28
	Chủ đề sắt và hợp chất của sắt
	Luyện tập: Tính chất hoá học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt(T3)
	

	29
	29
	Chủ đề sắt và hợp chất của sắt
	Luyện tập: Tính chất hoá học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt(T4)
	

	30
	30
	Crom và hợp chất  của crom
	Luyện tập: Tính chất hoá học của Crom và hợp chất  của crom
	

	31
	31
	Nhận biết chất vô cơ
	Luyện tập: Nhận biết chất vô cơ
	

	32
	32
	Ôn tập HKII
	Bài tập ôn tập HKII
	

	33
	33
	Ôn tập HKII
	Bài tập ôn tập HKII
	

	34
	34
	Ôn tập HKII
	Bài tập ôn tập HKII
	


	35
	35
	Trả bài ktra HKII
	Trả bài ktra HKII
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH- KẾ HOẠCH GD HỌC KỲ I –KHỐI 10


Học kỳ I
: 18 tuần (5/9/2022 - 5/01/2023)


Số tiết chính khóa
: 40 tiết 


Số tiết chuyên đề
: 14 tiết  


Tổng
: 54 tiết

	Thời điểm
	Tiết
	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	Tuần 1

(5/9-10/9)
	1-2
	Bài 1: Nhập môn hóa học
	– Nêu được đối tượng nghiên cứu của hoá học.

 – Trình bày được phương pháp học tập và nghiên cứu hoá học. 

– Nêu được vai trò của hoá học đối với đời sống, sản xuất,...
	

	
	Chương 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ  (13 tiết)

	
	3
	Bài 2: Thành phần của nguyên tử (5 tiết)
	– Trình bày được thành phần của nguyên tử (nguyên tử vô cùng nhỏ; nguyên tử gồm 2 phần: hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân tạo nên bởi các hạt proton (p), neutron (n); Lớp vỏ tạo nên bởi các electron (e); điện tích, khối lượng mỗi loại hạt). 

– So sánh được khối lượng của electron với proton và neutron, kích thước của hạt nhân với kích thước nguyên tử.
	

	Tuần 2

(12/9-17/9)
	4-5-6
	Bài 2: Thành phần của nguyên tử (tiếp)
	
	

	Tuần 3

(19/9-24/9)
	7
	Bài 2: Thành phần của nguyên tử (tiếp)
	
	KTTX

	
	1-2
	Chuyên đề 1: Cơ sở hóa học
Bài 2: Phản ứng hạt nhân (3 tiết)
	– Nêu được sơ lược về sự phóng xạ tự nhiên; Lấy được ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên.

 –Vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân. 

– Nêu được sơ lược về sự phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân. 

– Nêu được ứng dụng của phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu khoa học, đời sống và sản xuất. 

– Nêu được các ứng dụng điển hình của phản ứng hạt nhân: xác định niên đại cổ vật, các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, năng lượng,...
	

	Tuần 4

(26/9-01/10)
	3
	Bài 2: Phản ứng hạt nhân (tiếp)
	
	

	
	8 -9
	Bài 3: Nguyên tố hóa học (3 tiết)
	– Trình bày được khái niệm về nguyên tố hoá học, số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử. 

– Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khối.

 – Tính được nguyên tử khối trung bình (theo amu) dựa vào khối lượng nguyên tử và phần trăm số nguyên tử của các đồng vị theo phổ khối lượng được cung cấp.
	

	Tuần 5

(03/10-8/10)
	10
	Bài 3: Nguyên tố hóa học (tiếp)
	
	

	
	11-12
	Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử 

(4 tiết)
	– Trình bày và so sánh được mô hình của Rutherford 

– Bohr với mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử. 

– Nêu được khái niệm về orbital nguyên tử (AO), mô tả được hình dạng của AO (s, p), số lượng electron trong 1 AO. 

– Trình bày được khái niệm lớp, phân lớp electron và mối quan hệ về số lượng phân lớp trong một lớp. Liên hệ được về số lượng AO trong một phân lớp, trong một lớp. 

– Viết được cấu hình electron nguyên tử theo lớp, phân lớp electron và theo ô orbital khi biết số hiệu nguyên tử Z của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. 

– Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử dự đoán được tính chất hoá học cơ bản (kim loại hay phi kim) của nguyên tố tương ứng.
	

	Tuần 6

(10/10-15/10)
	13-14
	Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử (tiếp)
	
	

	
	15
	Ôn tập chương 1
	
	KTTX

	
	Chương 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (9 tiết)

	Tuần 7

(17/10-22/10)
	16-17-18
	Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (3 tiết)
	– Nêu được về lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

– Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và nêu được các khái niệm liên quan (ô, chu kì, nhóm). 

– Nêu được nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dựa theo cấu hình electron). 

– Phân loại được nguyên tố (dựa theo cấu hình electron: nguyên tố s, p, d, f; dựa theo tính chất hoá học: kim loại, phi kim, khí hiếm).
	

	Tuần 8

(24/10-29/10)
	19-20-21
	Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì (3 tiết)
	– Giải thích được xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A) (dựa theo lực hút tĩnh điện của hạt nhân với electron ngoài cùng và dựa theo số lớp electron tăng trong một nhóm theo chiều từ trên xuống dưới). 

– Nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi độ âm điện và tính kim loại, phi kim của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A).

– Nhận xét được xu hướng biến đổi thành phần và tính chất acid/base của các oxide và các hydroxide theo chu kì. Viết được phương trình hoá học minh hoạ.
	

	Tuần 9

(31/10-5/11)
	22-23
	Bài 7: Định luật tuần hoàn- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (2 tiết)
	– Phát biểu được định luật tuần hoàn. 

– Trình bày được ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học: Mối liên hệ giữa vị trí (trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học) với tính chất và ngược lại.
	

	
	24
	Ôn tập chương 2
	
	

	Tuần 10

(7/11-12/11)
	25
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	
	

	
	Chương 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC (12 tiết)

	
	26-27
	Bài 8: Quy tắc octet (2 tiết)
	– Trình bày và vận dụng được quy tắc octet trong quá trình hình thành liên kết hoá học cho các nguyên tố nhóm A.
	

	Tuần 11

(14/11-19/11)
	28-29
	Bài 9: Liên kết ion (2 tiết)
	– Trình bày được khái niệm và sự hình thành liên kết ion (nêu một số ví dụ điển hình tuân theo quy tắc octet). 

– Nêu được cấu tạo tinh thể NaCl. Giải thích được vì sao các hợp chất ion thường ở trạng thái rắn trong điều kiện thường (dạng tinh thể ion).
	

	
	30
	Bài 10: Liên kết cộng hóa trị (4 tiết)
	– Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về liên kết cộng hoá trị (liên kết đơn, đôi, ba) khi áp dụng quy tắc octet. 

– Viết được công thức Lewis của một số chất đơn giản.

– Trình bày được khái niệm về liên kết cho nhận. 

– Phân biệt được các loại liên kết (liên kết cộng hoá trị không phân cực, phân cực, liên kết ion) dựa theo độ âm điện. 

– Giải thích được sự hình thành liên kết ( và liên kết ( qua sự xen phủ AO. 

– Trình bày được khái niệm năng lượng liên kết (cộng hoá trị). 

– Lắp được mô hình phân tử, tinh thể NaCl (theo mô hình có sẵn).
	

	Tuần 12

(21/11-26/11)
	31-32-33
	Bài 10: Liên kết cộng hóa trị (tiếp)
	
	

	Tuần 13

(28/11-03/12)
	34-35
	Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals (2 tiết)
	– Trình bày được khái niệm liên kết hydrogen. Vận dụng để giải thích được sự xuất hiện liên kết hydrogen (với nguyên tố có độ âm điện lớn: N, O, F).

Nêu được vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của H2O. 

– Nêu được khái niệm về tương tác van der Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất.
	

	
	36
	Ôn tập chương 3
	
	

	Tuần 14

(5/12-10/12)
	37
	Ôn tập chương 3 (tiếp)
	
	KTTX

	
	4 - 5
	Chuyên đề 1: Cơ sở hóa học

Bài 1: Liên kết hóa học (3 tiết)
	– Viết được công thức Lewis, sử dụng được mô hình VSEPR để dự đoán hình học cho một số phân tử đơn giản. – Trình bày được khái niệm về sự lai hoá AO (sp, sp2 , sp3), vận dụng giải thích liên kết trong một số phân tử (CO2; BF3; CH4;...).
	

	Tuần 15

(12/12-17/12)
	6
	Bài 1: Liên kết hóa học (tiếp)
	
	

	
	7 - 8
	Chuyên đề 2: Hóa học trong việc phòng chống cháy nổ

Bài 5: Sơ lược về phản ứng cháy nổ (2 tiết)
	– Nêu được khái niệm, đặc điểm của phản ứng cháy (thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử và là phản ứng toả nhiệt, phát ra ánh sáng). 

– Nêu được một số ví dụ về sự cháy các chất vô cơ và hữu cơ (xăng, dầu cháy trong không khí; Mg cháy trong CO2,...).

 – Nêu được điều kiện cần và đủ để phản ứng cháy xảy ra. – Nêu được khái niệm, đặc điểm cơ bản của phản ứng nổ (xảy ra với tốc độ rất nhanh kèm theo sự tăng thể tích đột ngột và toả lượng nhiệt lớn) 

– Nêu được khái niệm phản ứng nổ vật lí và nổ hoá học.

– Trình bày được khái niệm về “nổ bụi” (nổ bụi là vụ nổ gây bởi các hạt bụi rắn có kích thước hạt nhỏ (hầu hết các vật liệu hữu cơ rắn như bột nhựa, bột đường, bột ngũ cốc cũng như bột kim loại có khả năng tác dụng với oxi và toả nhiệt mạnh) trong không khí) 

– Trình bày được những sản phẩm độc hại thường sinh ra trong các phản ứng cháy: CO2, CO, HCl, SO2,... và tác hại của chúng với con người. (CO rất độc với con người. Ở nồng độ 1,28% CO, con người bất tỉnh sau 2 – 3 hơi thở, chết sau 2 – 3 phút)
	

	Tuần 16 (19/12-24/12)
	9-10-11
	Bài 6: Điểm chớp cháy, nhiệt độ tự bốc cháy và nhiệt độ cháy (3 tiết)
	– Nêu được khái niệm về điểm chớp cháy (là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất của khí quyển mà một hợp chất hữu cơ hoặc vật liệu dễ bay hơi (có thể thay bằng cụm từ chất lỏng cháy dễ bay hơi vì nhiều hợp chất hữu cơ không có khả năng cháy) tạo thành lượng hơi đủ để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn phát tia lửa). 

– Nêu được khái niệm về nhiệt độ tự bốc cháy (là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó, chất cháy tự cháy mà không cần tiếp xúc với nguồn nhiệt tại điều kiện áp suất khí quyển). 

– Trình bày được việc sử dụng điểm chớp cháy để phân biệt chất lỏng dễ cháy và có thể gây cháy. (chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8°C được gọi là chất lỏng dễ cháy. Trong khi các chất lỏng có điểm chớp cháy trên nhiệt độ đó gọi là chất lỏng có thể gây cháy).

 – Trình bày được khái niệm nhiệt độ cháy. 

– Phân tích được dấu hiệu để nhận biết về những nguy cơ và cách giảm nguy cơ gây cháy, nổ; cách xử lí khi có cháy, nổ. (Chú ý tìm hiểu, thu thập thông tin về điểm chớp cháy, nhiệt độ cháy của những chất hay gặp trong cuộc sống như: xăng, dầu, vật liệu xây dựng)
	

	Tuần 17

(26/12-31/12)
	38-39
	Ôn thi HK1
	
	

	
	40
	Thi HK1
	
	

	Tuần 18

(2/1-7/01)
	12-13-14
	Bài 7: Hóa học về phản ứng cháy, nổ (3 tiết)
	– Tính được 
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một số phản ứng cháy, nổ (theo 
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hoặc năng lượng liên kết) để dự đoán mức độ mãnh liệt của phản ứng cháy, nổ. 

– Tính được sự thay đổi của tốc độ phản ứng cháy, “tốc độ phản ứng hô hấp” theo giả định về sự phụ thuộc vào nồng độ O2. 

– Nêu được các nguyên tắc chữa cháy (làm giảm tốc độ phản ứng cháy) dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học. 

– Giải thích được vì sao lại hay dùng CO2 để chữa cháy (cách li và làm giảm nồng độ O2; CO2 nặng hơn không khí). 

– Giải thích được vì sao lại hay dùng nước để chữa cháy (làm giảm nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ cháy,...).
	

	Tuần dự phòng

9/1-14/1
	
	
	
	18/01: 27 Tết


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - KẾ HOẠCH GD HỌC KỲ II


Học kỳ II
: 17 tuần (16/01/2023 - 18/5/2023)


Số tiết chính khóa
: 30 tiết  


Số tiết chuyên đề
: 21 tiết  


Tổng
: 51 tiết   

	Thời điểm
	Tiết
	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	Tuần 19

(16/01-21/01)
	15
	Ôn tập kt chuyên đề 2
	
	

	
	16
	Kiểm tra chuyên đề 2
	
	

	
	Chương 4. Phản ứng oxi hoá – khử (4 tiết)

	
	41
	Bài 12. Phản ứng oxi hoá - khử và ứng dụng trong cuộc sống (3 tiết)
	– Nêu được khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất. 

– Nêu được khái niệm về phản ứng oxi hoá – khử và ý nghĩa của phản ứng oxi hoá – khử. 


	

	20/01-27/01 (29 tết - mồng 6)- TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO

	Tuần 20


	42 - 43
	Bài 12. Phản ứng oxi hoá - khử và ứng dụng trong cuộc sống (tiếp)
	– Mô tả được một số phản ứng oxi hoá – khử quan trọng gắn liền với cuộc sống. 

– Cân bằng được phản ứng oxi hoá – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
	

	
	44
	Ôn tập chương 4
	
	

	Tuần 21

(6/2-11/2)
	Chương 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC (7 tiết)

	
	45- 46 -47
	Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học (4 tiết)
	– Trình bày được khái niệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt; điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar và thường chọn nhiệt độ 25oC hay 298 K); enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) 
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, và biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng 
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– Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị 
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	Tuần 22

(13/2-18/2)
	48
	Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học (tiếp)
	
	

	
	49 - 50
	Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học (2 tiết)
	– Tính được 
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của một phản ứng dựa vào bảng số liệu năng lượng liên kết, nhiệt tạo thành cho sẵn.


	

	Tuần 23

(20/2-25/2)
	51
	Ôn tập chương 5
	
	KTTX

	
	17 -18
	Chuyên đề 1: Cơ sở hóa học

Bài 3: Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học (3 tiết)
	– Trình bày được khái niệm năng lượng hoạt hoá (theo khía cạnh ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng). – Nêu được ảnh hưởng của năng lượng hoạt hoá và nhiệt độ tới tốc độ phản ứng thông qua phương trình Arrhenius 
[image: image9.wmf]a

(E/RT)

kA.e

-

=

.

– Giải thích được vai trò của chất xúc tác.
	

	Tuần 24

 (27/2-4/3)
	19
	Bài 3: Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học (tiếp)
	
	

	
	20-21
	Chuyên đề 1: Cơ sở hóa học

Bài 4: Enthalpy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs (4 tiết)
	– Nêu được khái niệm về Entropy S (đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự của hệ). 

– Nêu được ý nghĩa của dấu và trị số của biến thiên năng lượng tự do Gibbs (không cần giải thích 
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 là gì, chỉ cần nêu: Để xác định chiều hướng phản ứng, người ta dựa vào biến thiên năng lượng tự do 
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) của phản ứng ((G) để dự đoán hoặc giải thích chiều hướng của một phản ứng hoá học. 

– Tính được 
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  từ bảng cho sẵn các giá trị 
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và So của các chất.
	

	Tuần 25

(6/3-11/3)


	22-23
	Chuyên đề 1: Cơ sở hóa học

Bài 4: Enthalpy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs (tiếp)
	
	

	
	24
	Ôn tập chuyên đề 1


	
	

	Tuần 26

(13/3-18/3)
	25
	Kiểm tra chuyên đề 1
	
	

	
	Chương 6: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC (6 tiết)

	
	52-53
	Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng (2 tiết)
	– Trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng hoá học và cách tính tốc độ trung bình của phản ứng. – Viết được biểu thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ (còn gọi là định luật tác dụng khối lượng (M. Guldberg và P. Waage, 1864) chỉ đúng cho phản ứng đơn giản nên không tùy ý áp dụng cho mọi phản ứng). Từ đó nêu được ý nghĩa hằng số tốc độ phản ứng.
	

	Tuần 27

(20/3-25/3)


	54-55-56
	Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học (3 tiết)
	– Thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng (nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác). 

– Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.

 –Nêu được ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van’t Hoff (γ). 

– Vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hoá học vào việc giải thích một số vấn đề trong cuộc sống và sản xuất.
	

	Tuần 28

(27/3-01/4)
	57
	Ôn tập chương 6
	
	KTTX

	
	58
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II
	
	

	
	59
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	
	

	Tuần 29

(03/4-8/4)


	Chương 7: NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA  (9 tiết)

	
	60-61-62
	Bài 17: Tính chất vật lý và hóa học các đơn chất nhóm VIIA (5 tiết)
	– Phát biểu được trạng thái tự nhiên của các nguyên tố halogen. 

– Mô tả được trạng thái, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen. 

– Giải thích được sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen dựa vào tương tác van der Waals. 

– Trình bày được xu hướng nhận thêm 1 electron (từ kim loại) hoặc dùng chung electron (với phi kim) để tạo hợp chất ion hoặc hợp chất cộng hoá trị dựa theo cấu hình electron. 

– Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm chứng minh được xu hướng giảm dần tính oxi hoá của các halogen thông qua một số phản ứng: Thay thế halogen trong dung dịch muối bởi một halogen khác; Halogen tác dụng với hydrogen và với nước. 

– Giải thích được xu hướng phản ứng của các đơn chất halogen với hydrogen theo khả năng hoạt động của halogen và năng lượng liên kết H–X (điều kiện phản ứng, hiện tượng phản ứng và hỗn hợp chất có trong bình phản ứng). 

– Viết được phương trình hoá học của phản ứng tự oxi hoá – khử của chlorine trong phản ứng với dung dịch sodium hydroxide ở nhiệt độ thường và khi đun nóng; ứng dụng của phản ứng này trong sản xuất chất tẩy rửa. 

– Thực hiện được (hoặc quan sát video) một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh của các halogen và so sánh tính oxi hoá giữa chúng (thí nghiệm tính tẩy màu của khí chlorine ẩm; thí nghiệm nước chlorine, nước bromine tương tác với các dung dịch sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide).
	

	Tuần 30

(10/4-15/4)


	63-64
	Bài 17: Tính chất vật lý và hóa học các đơn chất nhóm VIIA (tiếp)
	
	

	
	65
	Bài 18: Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide (3 tiết)
	– Nhận xét (từ bảng dữ liệu về nhiệt độ sôi) và giải thích được xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HCl tới HI dựa vào tương tác van der Waals. Giải thích được sự bất thường về nhiệt độ sôi của HF so với các HX khác. 

– Trình bày được xu hướng biến đổi tính acid của dãy hydrohalic acid. 

– Thực hiện được thí nghiệm phân biệt các ion F–, Cl–, Br–, I– bằng cách cho dung dịch silver nitrate vào dung dịch muối của chúng. 

– Trình bày được tính khử của các ion halide (Cl–, Br–, I– ) thông qua phản ứng với chất oxi hoá là sulfuric acid đặc. 

– Nêu được ứng dụng của một số hydrogen halide.
	

	Tuần 31

(17/4-22/4)


	66-67
	Bài 18: Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide (tiếp)
	
	

	
	68
	Ôn tập chương 7
	
	KTTX

	Tuần 32

(24/4-29/4)
	26-27-28
	Chuyên đề 3: Thực hành hóa học và công nghệ thông tin

Bài 8: Vẽ cấu trúc phân tử (4 tiết)
	– Vẽ được công thức cấu tạo, công thức Lewis của một số chất vô cơ và hữu cơ. 

– Lưu được các file, chèn được hình ảnh vào file Word, PowerPoint.
	

	Tuần 33

(01/5-6/5)
	29
	Bài 8: Vẽ cấu trúc phân tử (4 tiết)
	
	

	
	30-31
	Chuyên đề 3: Thực hành hóa học và công nghệ thông tin

Bài 9: Thực hành thí nghiệm hóa học ảo (4 tiết)
	– Thực hiện được các thí nghiệm ảo theo nội dung được cho trước từ giáo viên. Phân tích và lí giải được kết quả thí nghiệm ảo.
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MÔN HÓA LỚP 11

( Thực hiện theo công văn 3280/ BGDĐT-GDTrH –đã điêu chỉnh )
	Chủ đề
	Tuần
	Tên bài dạy- mạch kiến thức
	Tiết PPCT
	Yêu cầu cần đạt được
	Phương pháp-Hình thức tổ chức dạy học
	Định hướng phát triển năng lưc
	Ghi chú

	1.Ôn tập đầu năm
	1
	
	1
	-Củng cố các kiến thức hóa học lớp 10: cân bằng phản ứng oxi hóa khử, nhóm halogen, oxi- lưu huỳnh.
	-PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm
	* Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : - -Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

* Các năng lực khác:

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý
	

	2.Sự điện li

(7 tiết)
	1-4
	-  Sự điện li  
(tiết 2)
- Axit, bazơ, muối (tiết 3)  

-  Sự điện li của nước. pH.Chất chỉ thị axit-bazơ.

( tiết 4)

-Phản ứng trao đổi ion trong dung dich các chất điện li.
(tiết 5)
  Luyện tập 

(tiết 6, 7)
 Bài thực hành 1. (tiết 8)

	2

3

4

5

6,7

8


	- Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.

- Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.

- Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit  theo định nghĩa.

- Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể.

- Tính được nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh.

Tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.     

- Xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng giấy chỉ thị vạn năng,  giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein.

- Dự đoán kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

- Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn.

- Tính khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng; tính  % khối lượng các chất trong hỗn hợp; tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.

Biết vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng giữa các chất điện li 

- Viết phương trình phản ứng phân tử và ion rút gọn .

- Giải được bài toán có liên quan đến  đo pH và môi trường axit , bazơ , muối .
Biết cách sử dụng dụng cụ ,hoá chất,tiên hành thành công an toàn các thí nghiệm,quan sát hiện tuợng,giải thích va rút ra nhận xét,viết tuờng trình thi nghiệm.


	PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm biểu diễn.

- HTDH: dạy trên lớp các tiết lí thuyêt; học sinh thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học: 1 tiết.Thực hành:

 
	* Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : sử dụng các thuật ngữ liên quan đến sự điện li.

- Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm về tính axit - bazơ, thí nghiệm về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: biết được nước tự nhiên là dung dịch chất điện li, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường nước; giải thích được nguyên nhân tính dẫn điện và so sánh khả năng dẫn điện của các dung dịch axit,  bazơ, muối; biết nguyên nhân bị sâu răng, đau dạ dày và có biện pháp phòng và chữa bệnh; xác định được pH của đất, nước và đề ra biện pháp cải tạo môi trường nhờ các phản ứng hóa học; dựa vào pH của đất xác định loại cây trồng  phù hợp.

 - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

+ Biết suy luận  dựa vào điều kiện của phản ứng trao đổi ion để xác định các ion có hoặc không cùng tồn tại trong một dung dịch,

+Biết dựa vào phương trình ion thu gọn lựa chọn hóa chất điều chế chất kết tủa, chất khí hay chất điện li yếu

+ Biết xác định một chất là axit,  bazơ hay chất lưỡng tính →khả năng phản ứng giữa các chất, môi trường của dd hay màu của chất chỉ thị axit,  bazơ.

+Biết dùng các biểu thức tính toán, dựa vào phương trình hóa học, vận dụng các định luật bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng để giải bài tập.

* Các năng lực khác:

-Năng  lực hợp tác (trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về ý nghĩa của pH, sự ô nhiễm môi trường đất, nước trên mạng)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực giao tiếp

-Năng lực tự quản lý

	Không dạy 

Sn(OH)2

Pb(OH)2

	3.Ni tơ – Photpho 

(12 tiết)
	5-10
	-. Nitơ  

(Tiết 9)

- Amoniac và muối amoni 

 - Luyện tập Amoniac và muối amoni 

(Tiết 10, 11)

-  Axit nitric - muối nitrat 

( tiết 12, 13)
- Photpho (tiết 14)
- Axit photphoric và muối photphat
(tiết 15)

-  Phân bón hóa học
(tiết 16)

-  Luyện tập: Tính chất của Nitơ - Phopho và hợp chất của chúng.(tiết 17,18)

-  Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chat nitơ, photpho

(tiết 19)

Kiểm tra giữa kì   (tiết 20)
	9

10, 

11

12, 

13

14

15

16

17

18

19

20
	- Biết dự đoán tính chất, kiểm tra dự đoán và kết luận về tính chất hoá học của nitơ.

- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học.

- Tính thể tích khí nitơ ở đktc trong phản ứng hoá học; tính % thể tích nitơ trong hỗn hợp khí.

 - Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và hóa học của amoniac. 

- Viết được các PTHH dạng phân tử hoặc ion rút gọn.

- Phân biệt được amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hoá học.

- Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối amoni.

- Viết được các PTHH dạng phân tử, ion thu gọn minh hoạ cho tính chất hoá học.

- Phân biệt được muối amoni với một số muối khác bằng phương pháp hóa học.

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất của HNO3. 

- Viết các PTHH dạng phân tử, ion rút gọn minh hoạ tính chất hoá học của HNO3 đặc và loãng. 

- Tính thành phần % khối lượng của hỗn hợp  kim loại tác dụng với HNO3.

Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối nitrat.

- Viết được các PTHH  dạng phân tử  và ion thu gọn minh hoạ cho tính chất hoá học.

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh .., rút ra được nhận xét về tính chất của photpho.

- Viết được PTHH minh hoạ.

- Sử dụng được photpho hiệu quả và an toàn trong phòng thí nghiệm và thực 

Viết các PTHH dạng phân tử hoặc ion rút gọn minh hoạ tính chất của axit H3PO4 và muối photphat.

- Nhận biết được axit H3PO4 và muối photphat bằng phương pháp hoá học.

- Tính khối lượng H3PO4 sản xuất được,  % muối photphat trong hỗn hợp.

- Khái niệm phân bón hóa học và  phân loại 

- Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng..

Vận dụng các kiến thức đã học để giải các loại bài tập :

     * Nhận biết 

     * Hoàn thành chuỗi phản ứng 

     * Điều chế 

     * Giải bài tập dựa vào phương trình phản ứng
Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được an toàn, thành công  các thí nghiệm trên. 

- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, viết các PTHH.

- Loại bỏ được một số chất thải sau thí nghiệm để bảo vệ môi trường.

- Viết tường trình thí nghiệm

Kiểm tra theo sự thống nhất của nhóm chuyên môn
	PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm biểu diễn, sử dụng sơ đồ tư duy, tự nghiên cứu.

- 

HTDH:

dạy trên lớp 9 tiết; học sinh lập sơ đồ tư duy, tìm hiểu kiến thức liên quan trên mạng, sách tham khảo: 1 tiết,

thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học: 1 tiết, thực hành : 1 tiết, kiểm tra 
	* Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : đọc tên , viết công thức hóa học của nitơ, photpho và hợp chất.

- Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất của ammoniac, axit nitric, muối amoni, muối nitrat, và một số phân bón hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: biết sự hình thành hợp chất chứa nitơ trong tự nhiên; biết thành phần hóa học và phản ứng nổ của thuốc nổ đen; biết thành phần hóa học của hỗn hợp ở vỏ hộp và đầu que diêm; biết các các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng; có ý thức sử dụng hợp lí, an toàn phân bón hóa học .

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán: 

+Hoàn thành chuỗi sơ đồ phản ứng của nitơ, photpho và hợp chất.

+ Biết suy luận tính chất dựa vào cấu tạo .

+ Biết phân biệt amoniac, axit nitric, muối amoni, muối nitrat với các dd khác.

+ Biết dùng các biểu thức tính toán, dựa vào phương trình hóa học, vận dụng các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng , bảo toàn electron để giải bài tập.

* Các năng lực khác:

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về ứng dụng trạng thái tự nhiên, các quá trình sản xuất các hợp chất nitơ , quá trình sản xuất các phân bón hóa học trên mạng)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý
* Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, có ý thức tìm tòi sáng tạo tận dụng những nguyên liệu sẵn có.
	Điều chế N2 trong PTN: không dạy.

Sơ đồ cấu tạo NH3, tác dụng với Cl2: không dạy.

Nhận biết ion NO3- ‘ 

chu trinh nitơ trong tự nhiên: không dạy

Cấu trúc photpho trắng, phot pho đỏ: không dạy

Điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm: hs tự đọc



	4.Cacbon-Silic

(4 tiết)
	11-12
	- Cacbon

(tiết 21)

-  Hợp chất của cacbon 

(tiết 22)

- Silic và hợp chất của silic 

(tiết 23)
-   Luyện tập: tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng.

(tiết 24)
	21

22

23

24


	- Vị trí của cacbon trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cấu hình electron nguyên tử , các dạng thù hình của cacbon, tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện), ứng dụng

 - Cacbon có tính phi kim yếu (oxi hóa hiđro và kim loại canxi), tính khử ( khử oxi, oxit kim loại). Trong một số hợp chất, cacbon thường có số oxi hóa +2 hoặc +4.

- Viết các PTHH minh hoạ tính  chất hoá học của C.

- Tính chất vật lí của CO và CO2.

- CO có tính khử ( tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, có tính oxi hóa yếu ( tác dụng với Mg, C ).
 - Tính chất vật lí, tính chất hóa học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng với axit).

- Cách nhận biết muối cacbonat bằng phương pháp hoá học.
- Tính chất vật lí (dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, màu sắc, chất bán dẫn), trạng thái tự nhiên , ứng dụng (trong kĩ thuật điện), điều chế silic (Mg + SiO2).

- Tính chất hoá học : Là phi kim hoạt động hoá học yếu,  ở nhiệt độ cao tác dụng với nhiều chất (oxi, cacbon, dung dịch NaOH, magie).

- SiO2: Tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, tính tan), tính chất hoá học (tác dụng với kiềm đặc, nóng, với dung dịch HF).

 - H2SiO 3 : Tính chất vật lí (tính tan, màu) sắc, tính chất hoá học ( là axit yếu, ít tan trong nước, tan trong kiềm nóng).

Vận dụng lý thuyết để giải thích các tính chất của đơn chất và các hợp chất của cacbon và silic .

- Rèn kỹ năng giải bài tập .
	-PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm biểu diễn, sử dụng sơ đồ tư duy, tự nghiên cứu.

- HTDH:

dạy trên lớp 3 tiết; 

học sinh lập sơ đồ tư duy, tìm hiểu kiến thức liên quan trên mạng, sách tham khảo, thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học: 1 tiết.
	* Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : đọc tên , viết công thức hóa học của cacbon, silic  và hợp chất.

- Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất của cacbon đioxit , muối cacbonat.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: biết thành phần hóa học, ứng dụng của than hoạt tính, nước đá khô, silicagen, thủy tinh lỏng ; biết được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng cacbon làm nhiên liệu, chất đốt; biết khí cacbonic là một trong những khí gây nên hiệu ứng nhà kính, khí CO rất độc có thể gây nguy hại đến tính mạng con người →có biện pháp bảo vệ môi trường sống ; biết nguyên nhân của sự bào mòn đá vôi trong tự nhiên .

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

+Hoàn thành chuỗi sơ đồ phản ứng của  cacbon, silic và hợp chất.

+Tính khối lượng sản phẩm, thể tích khí, thể tích hoặc nồng độ của dung dịch khi cho khí cacbonic phản ứng  với dung dịch kiềm, trong phản  khử của CO, phản ứng nhiệt phân muối cacbonat.

+ Biết dùng các biểu thức tính toán, dựa vào phương trình hóa học, vận dụng các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng , bảo toàn electron để giải bài tập.
	Fuleren, điều chê C: không dạy

Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, phản ưng khắc thủy tinh: tự đọc có hướng dẫn



	4. Đại cương về hóa học hữu cơ

(6 tiết)
	13-15
	- Mở đầu về hóa học hữu cơ ( tiết 25)
- Công thức phân tử hợp chất hữu cơ 

(tiết 26)

- Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. 

( tiết 27, 28)
- Luyện tập: Hợp chất hữu cơ – Công thức phân tử và công thức cấu tạo.

( tiết 29)


	25 

26

27,

28

29


	- Khái niệm hoá học hữu cơ và  đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. 

- Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất).

Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. 

Các loại công thức của hợp chất hữu cơ:  công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử  và công thức cấu tạo. 

- Sơ lược về phân tích nguyên tố: phân tích định tính, phân tích định lượng.

- Xác định được công thức phân tử và công thức cấu tạo khi biết các số liệu thực nghiệm.

- Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon  theo thành phần phân tử.

- Nội dung thuyết cấu tạo hoá học, chất đồng đẳng, chất đồng phân. 

- Liên kết cộng hoá trị và khái niệm về cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ.

Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể. 

- Phân biệt được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể
-Củng cố lại khái niệm hợp chất hữu cơ, phân loại và kiểu liên kết trong phân tử hch cơ.

-Khái niệm đồng đẳng, đồng phân. Phản ứng của hợp chất hữu cơ

Xác định CTPT, viết CTCT của một số chất hữu cơ.
	PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy,.

- HTDH:

dạy trên lớp lí thuyết 6 tiết; thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học: 2 tiết
	Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học :  viết công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản, phân loại hợp chất hữu cơ hiểu mô hình cấu trúc phân tử.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: biết phương pháp  định tính và phương pháp định lượng vận dụng phân tích nguyên tố trong hợp chất hữu cơ trong môi trường tự nhiên. 

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

+ Biết phân loại hợp chất hữu cơ, xác định đồng đẳng, đồng phân.

+Tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần khối lượng nguyên tố, dựa vào công thức đơn giản nhất và phân tử khối, dựa vào sản phẩm cháy.

+ Viết công thức cấu tạo một số hợp chất hữu cơ đơn giản.

* Các năng lực khác:

-Năng  lực hợp tác (trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý
.
	Bài tâp 7, 8: không làm.

Bài 23: hướng dẫn hs đọc thêm



	5. Hiđrocacbon no 

(3 tiết)
	15-16
	-  Ankan 

(tiết 30, 31)

-  Luyện tập 

(tiết 32)

	30, 31

32
	Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng.  

- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp .

- Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan ).

- Tính chất hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng cracking). 

- Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong 

công nghiệp. Ứng dụng của ankan.

-  Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.


	PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, thí nghiệm biểu diễn.

- HTDH:

dạy trên lớp2 tiết; học sinh thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học + luyện tập: 1tiết
	* Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : đọc tên , viết công thức cấu tạo của ankan

- Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích được các hiện tượng xảy ra khiđốt cháy khí metan ở đầu ống dẫn khí từ đó xác định sản phẩm tạo thành, dẫn khí metan vào dung dịch thuốc tím, sục vào nước brom. Phân tích định tính C và H.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: biết được ứng dụng của ankan trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: chất đốt(gas) từ đó liên hệ đến mô hình sản xuất khí biogas trong thực tế,nến (ankan rắn), bật lửa dùng một lần (butan), dùng  làm nhiên liệu trong các động cơ đốt trong (C5( C8)….

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

+ Biết suy luận tính chất dựa vào cấu tạo, biết vận dụng kiến thức để giải thích nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của các ankan

+ Biết dùng các biểu thức tính toán, dựa vào phương trình hóa học, vận dụng các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng để giải bài tập:xác định công thức phân tử, viêt CTCT của một số ankan, tính thành phần % về thể tích trong hỗn hợp…

* Các năng lực khác:

-Năng lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về ứng dụng của ankan trên mạng)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý
* Phẩm chất: có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.

	Tính chất vật lí, ứng dụng: tự  đọc có hướng dẫn



	6. Ôn tập và kiểm tra học kì 1

(4 tiết)

	17-18
	Ôn tập học kì 1
( tiết 33, 34, 35)

Kiểm tra học kì 1 ( tiết 36)

	33, 34, 35

36 


	Hệ thống kiến thức

Bài tập

	- Kiểm tra theo kế hoạch nhà trường

	* Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : - -Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

* Các năng lực khác:

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý
	

	7.  Hiđrocacbon không no 

(9 tiết)
	19-23
	-  Anken

 (tiết 37, 38)

- Ankađien 

(tiết 39)
- Luyện tập
 (tiết 40)

- Ankin 

(tiết 41, 42)

- Luyện tập
 (tiết 43)

(tiết 44: 

- Thực hành
 (tiết 45)


	37, 38

39

40

41,

42

43.

44

45
	- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử,  đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học 

- Cách gọi tên  thông thường và thay thế của anken .

- Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan của anken ).

- Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Ứng dụng.

- Tính chất hóa học : Phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo qui tắc Maccop nhicop, phản ứng  trùng hợp, phản ứng oxi hoá.

Viết được  công thức cấu tạo và gọi tên của các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử  (không quá 6 nguyên tử  C trong phân tử ).
Phân biệt được anken với ankan cụ thể.

- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên anken. 

Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo của ankađien.

 - Đặc điểm cấu tạo, tính chất hoá học của ankađien liên hợp (buta - 1,3 - đien và isopren: phản ứng cộng 1,2 và cộng 1,4). Điều chế buta–1,3-đien từ butan và isopren từ isopentan  trong công nghiệp . 

Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien cụ thể.

-  Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan ) của ankin.

  Tính chất hoá học của ankin: Phản ứng cộng H2, Br2, HX; phản ứng thế nguyên tử H linh động của ank -1- in; phản ứng oxi hoá).

  Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
- Viết được công thức cấu tạo của một số ankin cụ thể. 

- Dự đoán được tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận.

- Phân biệt ank - 1 - in với anken bằng phương pháp hoá học.

Củng cố kiến thức về tính chất hoá học của ankin.

- Phân biệt ankan, anken, ankin bằng phương pháp hoá học.

-Rèn kĩ năng viết đồng phân, gọi tên và viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất của ankin.

- Kĩ năng giải bài tập về hỗn hợp hidrocacbon.

Bài thực hành 3+4
	PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm biểu diễn, sử dụng sơ đồ tư duy, tự nghiên cứu.

- HTDH:

dạy trên lớp 7 tiết; học sinh lập sơ đồ tư duy, tìm hiểu kiến thức liên quan trên mạng, sách tham khảo: 1 tiết,thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học: 1 tiết, thực hành : 


	Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : đọc tên , viết công thức cấu tạo của anken, ankadien,ankin

- Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm : điều chế và thử tính chất của etilen (pư cháy, pư với dd thuốc tím, với nước brom); điều chế và thử tính chất của axetilen (pư cháy, pư với dd brom, với dd AgNO3 trong NH​3).

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống, biết được :

 +etilen, propilen, butilen là nguyên liệu để tổng hợp nên các polime;                                                     +Buta-1,3-dien hay isopren dùng để điếu chế polibutadien hay poliisopren có tính đàn hồi cao dùng để sản xuất cao su (cao su buna) dùng làm lốp xe, nhựa trám thuyền…

 +Axetilen dùng trong đèn xì oxi-axetilen để hàn, cắt kim loại. Giải thích được taị sao lại dùng đất đèn để làm chín hoa quả….

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

+ Biết suy luận tính chất dựa vào cấu tạo và ngược lại .

+ Biết dùng các biểu thức tính toán, dựa vào phương trình hóa học, vận dụng các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng để giải bài tập.

* Các năng lực khác:

-Năng lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về ứng dụng, các quá trình sản xuất liên quan đến các chất trên mạng)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý

	Tính chất vật lí, ứng dụng của anken, ankadien, ankin: tự  đọc có hướng dẫn

Bài

TH3: không tiến hành TN1.2

Bài 34 ở TN1: tích hợp chủ đề hidrocacbon no, có thể dùng video



	8. Benzen và đồng đẳng-Một số hidrocacbon thơm khác- Hệ thống hóa về hdrocacbon
(5 tiết)


	23-25
	Benzen và đồng đẳng của benzen- 

(tiết 46, 47)

Một số hidrocacbon thơm khác

(tiết 48)

Luyện tập: Hidrocacbon thơm .

(tiết 49)

Hệ thống hóa về hdrocacbon (tiết 50)
	46, 

47

48

49

50
	Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp .

- Tính chất vật lí:  Quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi.

- Tính chất hóa học: Phản ứng thế ( quy tắc thế),  phản ứng cộng vào vòng benzen; 

phản ứng thế và oxi hoá mạch nhánh

Viết được các PTHH biểu diễn tính chất hoá học của benzen, vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.

- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.

Củng cố tính chất cơ bản của hidrocacbon thơm.

- So sánh tính chất hoá học của hidrocacbon thơm với ankan, anken.

-Viết ptpư hoá học của hidrocacbon thơm.

- Kĩ năng giải bài toán về hidrocacbon thơm.

Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon.

- Viết được các PTHH biểu diễn mối quan hệ giữa các chất.

- Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí, hỗn hợp lỏng.

- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.
	PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, tự nghiên cứu.

- HTDH:

dạy trên lớp 4 tiết; học sinh lập sơ đồ tư duy, tìm hiểu kiến thức liên quan trên mạng, sách tham khảo: 1 tiết.
	* Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : đọc tên , viết công thức cấu tạo của bezen, toluen, stiren và một số hidrocacbon thơm khác.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: biết được thành phần chính của viên bang phiến, quá trình sản xuất thuốc nổ TNT (trinitrotoluen).

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

+ Biết suy luận tính chất dựa vào cấu tạo và ngược lại .

+Lập công thức phân tử, CTCT, gọi tên của một số hidrocacbon thơm.

+Tính khối lượng benzene, toluene tham gia phản ứng hoặc thành phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp.

+Phân biệt được một số hidrocacbon thơm bằng phương pháp hóa học

+ Tính khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng trùng hợp và bài tập có nội dung lien quan

+ Biết vận dụng các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng để giải bài tập.

* Các năng lực khác:

-Năng lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về ứng dụng của một số hidrocacbon thơm, nguồn  cung cấp benzene và toluen)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

7-Năng lực  tự quản lý
* Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, có ý thức tìm tòi sáng tạo tận dụng những nguyên liệu sẵn có.
	Mục B.II.Naphtalen: Không dạy.

Bài 37: đọc thêm

	9. Ôn tập chương  V, VI, VII – Kiểm tra giữ kì
	26
	 Ôn tập chương  V, VI, VII 

(tiết 51)

Kiểm tra giữa kì 2 (tiết 52)
	51

52
	Hệ thống kiến thức – bài tập 

Kiểm tra theo sự thống nhất của nhóm chuyên môn
	PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, tự nghiên 

	
	

	10.Ancol  -  Phenol

 ( 7 tiết)
	27- 30
	Ancol  (tiết 53, 54, 55)
Phenol 

(tiết 56)

Luyện tập:  Ancol – Phenol 
(tiết 57, 58)

Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

(tiết 59)


	53, 

54, 

55

56

57, 58

59
	Định nghĩa, phân loại ancol.

- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp (gốc- chức và  danh pháp thay thế)

- Tính chất vật lí : Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; liên kết hiđro. 

- Tính chất hóa học :phản ứng của nhóm - OH( thế H, thế -OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete, phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit/ xeton, phản ứng cháy. 

- Phư​ơng pháp điều chế ancol từ  anken, etanol từ tinh bột, điều chế glixerol.

- Ứng dụng của ancol etylic.

- Công thức phân tử, cấu tạo, tính chất riêng của glixerol (với Cu(OH)2).

- Khái niệm

Tính chất vật lí:  Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.

- Tính chất hoá học: Tác dụng với natri, natri hiđroxit, nước brom.

- Một số phương pháp điều chế ( từ cumen, từ benzen); ứng dụng của phenol.

- Khái niệm về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hoá học.

- Viết các PTHH minh họa tính chất hóa học của phenol.

- Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng.
Giúp HS củng cố lại  tính chất hoá học và một số pp điều chế của ancol, phenol.
Rèn luyện kĩ năng viết phương trình phản ứng hoá học của phenol và ancol.
Biết được mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :

+ Etanol tác dụng với natri.

+ Glixerol tác dụng với Cu(OH)2.

+ Phenol tác dụng với NaOH, dung dịch brom.

	PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy,giao nhiệm vụ.

- HTDH:

dạy trên lớp lí thuyết 5 tiết; học sinh tìm hiểu kiến thức liên quan trên mạng, sách tham khảo: 1 tiết,thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học: 1 tiết; thực hành: 1tiết
	Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : đọc tên , viết công thức cấu tạo của các loại đồng phân ancol cụ thể, các loại phenol.

- Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất của etanol, glixerol,phenol. Phân biệt etanol, glixerol và phenol.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: 

+Ứng dụng của etanol như:  rượu (liên hệ quá trình nấu rượu từ nông sản chứa nhiều tinh bột gạo,ngô,khoai..) , sx bia ,cồn y tế, dược phẩm;

+Biết được phương pháp sản xuất nhựa phenolfomandehit để chế tạo các đồ dùng, nhựa urefomandehit làm chất kết dính (keo dán gỗ, dán kim loại, sành , sứ…), sản xuất phẩm nhuộm, thuốc nổ…

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

+ Biết suy luận tính chất dựa vào cấu tạo và ngược lại .

+Tìm công thức phân tử, CTCT của ancol

+ Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hóa học

+Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng, và mọt số bài tập có nội dung liên quan.

* Các năng lực khác:

-Năng lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về tính chất, ứng dụng, quy trình sản xuất của  etanol,glixerol, phenol).

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý
* Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.
	Mục V.1.a. , Mục V.2. Tự đọc có hướng dẫn. 

Mục 

V.1.b. : không dạy

Mục I.2. Phân loại: Không dạy hs tự đọc; 

Mục II.4 không dạy.

Bài tập 2, bài tập 5b: không 



	11.

Andehit – xeton – Axit cacboxylic ( 7 tiết)
	30-33
	Andehit – Xeton

(tiết 60, 61)

Axit cacboxylic 

(tiết 62, 63)

Luyện tập:  Andehit – Axit cacboxylic

(tiết 64,65) 

Bài thực hành số 6: Tính chất của Andehit –  Axit cacboxylic 

(tiết 66) 


	60, 61

62, 63

64

65

66
	Định nghĩa, phân loại , danh pháp của anđehit .

- Đặc điểm cấu tạo của anđehit : có nhóm định chức HC = O.

- Tính chất vật lí:  Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.

- Tính chất hóa học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic) : Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hoá (tác dụng với hiđro). 

- Phư​ơng pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I, điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan, anđehit axetic từ etilen.  Một số ứng dụng chính của anđehit.

Viết được các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của anđehit fomic và anđehit axetic,  axeton.

- Nhận biết được anđehit  bằng phản ứng hoá học đặc trưng.

- Tính khối lượng  hoặc nồng độ dung  dịch anđehit trong phản ứng.

Định nghĩa, phân loại, danh pháp. 

- Tính chất vật lí: Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; liên kết hiđro. 

- Tính chất hoá học: Tính axit yếu (phân li thuận nghịch trong dung dịch,  tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn, kim loại hoạt động mạnh), tác dụng với ancol tạo thành este. 

- Phương pháp điều chế, ứng dụng của axit cacboxylic.

Phân biệt axit cụ thể với ancol, phenol bằng phương pháp hoá học. 

- Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản ứng.

HS có kiến thức một cách hệ thống về tính chất và pp điều chế anđehit, axit cacboxylic. 

- Vận dụng để viết CTCT, gọi tên, viết được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của axit.

Biết được mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:

+ Phản ứng tráng gương: HCHO tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

+ Tác dụng của axit axetic với quì tím, Na2CO3, etanol.

· Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được an toàn , thành công các thí nghiệm trên.

· Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các PTHH.

-   Viết tường trình thí nghiệm.


	PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm chứng minh,thí nghiệm thực hành, giao nhiệm vụ.

- HTDH:dạytrên lớp lí thuyết 5 tiết; học sinh tìm hiểu kiến thức liên quan trên mạng, sách tham khảo,

thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học: 1tiết, thực hành:  1 tiết.


	* Năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: Đọc tên (tên thường, tên thay thế) của một số andehit no đơn chức mạch hở, và của một số axit cacboxylic.

 - Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm:phản ứng tráng bạc của andehitfomic; phản ứng của axit axetic với quỳ tím và dung dịch Na2CO3đặc.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: biết được:

 + Andehitfomic là nguyên liệu để sản xuất ra nhựa phenolfomandehit để chế tạo đồ dùng, nhựa urefomandehit làm keo dán ; dung dịch của andehitfomic gọi là fomon dùng để ngâm mẫu động vật làm tiêu bản; nhiều andehit dùng làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm…

+ Axitaxetic là thành phần chính của men giấm, các axit hữu cơ làm chất cầm màu trong công nghiệp dệt, mĩ phẩm…

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

+ Phân biệt được ancol, andehit,axit cacboxylicbăngf phương pháp hóa học

+ Lập CTPT,CTCT của andehit, axit cacboxylic

+ Tính khối lượng, nồng độ các dung dịch andehit, axitcacboxylic tham gia phản ứng và một số bài tập khác có nội dung liên quan

+ Biết dùng các biểu thức tính toán, dựa vào phương trình hóa học, vận dụng các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng để giải bài tập.

* Các năng lực khác:

-Năng lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về tính chất, ứng dụngcủa andehit, axit cacboxylic)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý

	Mục A.III.2: Không dạy phản ứng oxi hóa anđehit bởi O2; 

Mục B.Xe ton:

Không dạy; 

Không dạy định nghĩa xeton; 

Không yêu cầu học sinh làm bài tập 6e, 9

Bài tập 1 bỏ phần (g)


	Ôn tập HK2 – Kiểm tra HK2 

(4 tiêt)
	34,35
	Ôn tập HK 2 

(tiết 67,68, 69)

Kiểm tra HK 2 


	67,

68, 69

70
	Hệ thống câu hỏi và bài tập

Kiểm tra theo kế hoạch của trường.


	thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy.
Kiểm tra chung
	Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : - -Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

* Các năng lực khác:

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý
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MÔN HÓA LỚP 12

( Thực hiện theo công văn 3280/ BGDĐT-GDTrH –đã điêu chỉnh )
	Chủ đề
	Tuần
	Tên bài dạy- mạch kiến thức
	Tiết PPCT
	Yêu cầu cần đạt được
	Hình thức tổ chức – phương pháp dạy học
	Ghi chú

	Hệ thống kiến thức hóa 11
	1
	- Ôn tập kiến thức hóa hữu cơ
	1
	Học sinh nắm khái quát nôi dung kiến thức chương trình hóa hữu cơ 11

(chủ yếu: ancol, andehit, axit)
	- Hình thức tồ chức:

Ôn tập trên lớp 1 tiết.

- Phương pháp: Đàm thoại nêu vấn đề.
	

	Chủ đề 1

Este- Lipit
	1,2
	Bài 1. Este

- Khái niệm, đồng phân, danh pháp.

- Tính chất vất lí

- Tính chất hóa học.

- Điều chế


	2,3


	1.Kiến thức

-Nêu được khái niệm, cách đọc tên, tính chất vật lí, phương pháp điều chế và ứng dụng của este. 
2.Kĩ năng

- Viết được công thức cấu tạo các đồng phân este.
+ Viết được phương trình hóa học của phản ứng thủy phân este trong các môi trường.
+ Giải được bài tập về các phản ứng đốt cháy, điều chế và thủy phân este.

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)


	· Hình thức tổ chức

- HS nghiên cứu bài học ở nhà trước khi đn lớp.

- GV giảng dạy tại lớp 3 tiết.

· Phương pháp dạy học

thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm biểu diễn.
	Mục IV: không dạy điều chế este từ axetilen và axit

Mục V. Ứng dụng: Tự học có hướng dẫn.

Mục II.4. Ứng dụng: Tự học có hướng dẫn
Bài tập 4+5: không yêu cầu học sinh làm.



	
	
	Bài 2. Lipit

- Khái niệm

-Chất béo:

+ Khái niệm

+ Tính chất vật lí

+ Tính chất hóa học
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	1. Kiến thức

· Nêu được khái niệm lipit, chất béo và phân loại lipit.
· Trình bày được khái niệm chất béo, tính chất vật lí, tính chất hóa học (tính chất chung của este và phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng), ứng dụng của chất béo.
· Trình bày được phương pháp điều chế, ứng dụng của chất béo.
· Chỉ ra được cách chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, phản ứng oxi hóa chất béo bởi oxi không khí.
2. Kĩ năng

· Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và điều chế của chất béo.
· Phân biệt được dầu ăn và mỡ bôi trơn về thành phần hóa học.

· Giải được các bài tập có liên quan dựa trên phương trình hóa học và định luật bảo toàn 

· Biết cách sử dụng, bảo quản được một số loại chất béo an toàn, hiệu quả.

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)


	
	

	
	3
	Bài 3.Luyện tập: Este và chất béo

- Hệ thống kiến thức lí thuyết

- Bài tập: Định tính+ Định lượng


	5, 6
	1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thưc bài 1,2

2. Kĩ năng

- Vận dụng kĩ năng bài 1,2 + linh hoạt các phương pháp giải bài tập hóa học.

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
	· Hình thức tổ chức

-GV biên soạn phiêu học tập cho HS nghiên cứu trước ở nhà.

- Tổ chức giảng dạy 1 tiết tại lớp

· Phương pháp dạy học

- Phương pháp hoạt động nhóm + một số kĩ  thuật dạy học tích cực khác
	Bài 3. Đọc thêm.

	· 
	

	Chủ đề 2

Cacbohyđrat

Chủ đề 2

Cacbohyđrat


	4

5

    6
	A. Glucozơ- Fructozơ

-Cấu tạo phân tử

-Tính chất hóa học:

+Tính chất ancol đa

+Tính chất anđehit đơn( T/d ddAgNO3/NH3; ddBr2

+ Phản ứng lên men

- Điều chế- Glucozơ

B.Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ

-Cấu tạo phân tử

-Tính chất hóa học

C. Tính chất vật lí, trang thái tự nhiên, ứng dụng

   Hướng dẫn học sinh tự học

D. Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của cacbohyđrat

- Hệ thống kiến thức lí thuyết

- Bài tập: Định tính+ Định lượng


	7, 8

9, 10

11


	· Kiến thức

· Phát biểu được khái niệm và phân loại cacbohiđrat.
· Trình bày được công thức cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan), ứng dụng của glucozơ.
· Trình bày được tính chất hóa học của glucozơ: tính chất của ancol đa chức, anđehit đơn chức; phản ứng lên men rượu. 
· Chỉ ra được công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, ứng dụng của saccarozơ, xenlulozơ và tinh bột.
· Phân tích được tính chất hóa học của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ: tính chất chung (thủy phân), tính chất riêng (phản ứng của hồ tinh bột với iot, phản ứng của xenlulozơ với axit HNO3).
· Kĩ năng

· Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của các chất.
· Phân biệt glucozơ và glixerol, glucozơ và fructozơ bằng phương pháp hóa học. 
· Phân biệt được saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ với các chất khác.
· Giải được các bài tập hóa học có liên quan dựa trên phương trình hóa học và các định luật bảo toàn như: tính khối lượng của glucozơ trong phản ứng, hiệu suất phản ứng, độ rượu…
3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
	· Hình thức tổ chức

- HS nhận kế hoạch thực hiên chủ đề : Lập sơ đồ tư duy.

- GV giảng dạy tại lớp 4 tiết lý thuyết và một tiết luyện tập+ 

· Phương pháp dạy học

    Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm biểu diễn, sử dụng sơ đồ tư duy, tự nghiên cứu.


	Mục III.2.b: không dạy; trang 25 bỏ cụm từ “bởi Cu(OH)2 trong môi trường kiềm”; Bỏ bài tập 2.

Phần tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của glucozơ,

saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ: Tự học có hướng dẫn

	Thực hành

chủ đề 1,2
	6
	Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohyđrat
	12
	· Kiến thức

Tính chất hóa học cơ bản của este- chất béo, cacbohidrat

· Kĩ năng

· Thao tác làm thực hành
3.Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

-Năng  lực hợp tác
	
	Thí nghiệm 3: không tiến hành phần đun nóng ống nghiệm.


	
	

	Chủ đề 3

Amin, aminoaxit và protein
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	Bài 9. Amin

- Khái niêm, phân loại, đồng phân, danh pháp.

-Tính chất vật lí.

- Cấu tạo và tinh chất hóa học

+ Tính bazơ

+ Phản ứng thế vào nhân thơm của anilin.
	13

    14


	1.Kiến thức

- Biết được khái niệm, phân loại, gọi tên amin.
- Trình bày được tính chất điển hình của amin.

2. Kĩ năng

-  Nhận dạng các hợp chất của amin.

- Viết được các phương trình hóa học của amin.

- Quan sát, phân tích được các thí nghiệm chứng minh tính chất của amin.

- Làm được một số bài tập liên quan đến amin, muối amoni.

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
	1.Hình thức tổ chức

- HS nghiên cứu bài học ở nhà trước.

- GV giảng dạy tại lớp 2 tiết.

2. Phương pháp dạy học

Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm biểu diễn, sử dụng sơ đồ tư duy, tự nghiên cứu.
	Bỏ phần giải thích tính bazơ ở mục III.2.a); 

Bỏ bài tập 4.

	
	
	Bài 10. Aminoaxit

- Khái niệm

-Cấu tạo- tính chất hóa học

+ Cấu tạo: Ion lưỡng cực

+ Tính chất hóa học: Tính lưỡng tính; tính axit-bazơ; phản ứng este hóa; phản ứng trùng ngưng

- Ứng dụng

- Luyện tập: Định tính+ Định lượng
(GV dựa vào các dạng trong đề cương )
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	1.Kiến thức

- Nêu được khái niệm, tính chất vật lí, tính chất hóa học của amino axit.
- Đọc được tên các amino axit và một số tên thông thường của một số amino axit thường gặp.
- Trình bày được tính chất hóa học, viết được các phương trình hóa học tương ứng với tính chất.
- Phát biểu được các ứng dụng của amino axit trong thực tế.
2.Kĩ năng

-  So sánh được pH của các dung dịch amino axit khác nhau.
- Giải được các bài tập liên quan.

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
	1.Hình thức tổ chức

- HS nghiên cứu bài học ở nhà trước.

- GV giảng dạy tại lớp 1 tiết.

2. Phương pháp dạy học

- Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm.

- Phương pháp giải bài toán về aminoaxit.
	

	
	    8

   9

10
	Bài 11. Peptit và protein

a. Peptit

- Khái` niệm- phân loại

- Tính chất hóa học

+ Phản ứng thủy phân(mt axit- mt bazơ)

- Phản ứng màu biure

b. Protein

- Khái niệm

- Cấu tạo

- Tính chất

Bài 12. Luyện Tập

 
	16

17

18, 19
	1.Kiến thức

-Nêu được khái niệm, định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử của protein và peptit.
- Trình bày được tính chất hoá học của peptit (phản ứng thuỷ phân).
- Chỉ ra được vai trò của protein đối với sự sống.
- Trình bày được tính chất của protein (sự đông tụ, phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của protein với Cu(OH)2).
2.Kĩ năng

-  Viết được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của peptit và protein.
-  Phân biệt được dung dịch protein với chất lỏng khác.
- Giải được bài tập hoá học có liên quan dựa theo phương trình hoá học và các định luật bảo toàn.

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
	1.Hình thức tổ chức

 - HS nghiên cứu bài học ở nhà trước.

- GV giảng dạy tại lớp 3 tiết.

1 tiết LT

2. Phương pháp dạy học

- Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại nêu vấn đề, hoạt động nhóm nhỏ.


	Mục III. Khái niệm về enzim: không dạy.

	Kiểm tra đánh giá giữa học kỳ : Điểm hệ số 2- Hình thức (Trắc nghiệm + tự luận)

Tiết PPCT : Tiết 20
	

	Chủ đề 4

Polime và vật liệu polime
	11

11

12


	A.  Đại cương polime

- Hướng dẫn học sinh tự học: Khái niệm, Tính chất vất lí và ứng dụng.

- Phương pháp điều chế

+ Phương pháp trùng hơp

+ Phương pháp trùng ngưng

B.Vật liệu polime

- Chất dẻo(PE,PVC, Thủy tinh hữu cơ, PPF)

- Tơ:Khái niệm, phân loại và giới thiệu một số loại tơ thường găp

C. Luyện tập 

- Hệ thống kiến thức lí thuyết

- Bài tập: Định tính+ Định lượng


	21

22

23
	1.Kiến thức

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính cơ học) của polime.
- Nêu được ứng dụng và một số phương pháp tổng hợp polime (trùng hợp, trùng ngưng). 
- Chỉ ra được khái niệm, thành phần chính, sản xuất và ứng dụng của: chất dẻo, tơ, cao su.
2. Kĩ năng

- Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại.
- Viết được phương trình hóa học tổng hợp các polime, chất dẻo, tơ, cao su thông dụng.
- Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo.
-  Biết cách sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống. Giải được một số bài tập có liên quan. 

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

- Làm thực hành thí nghiệm
	1.Hình thức tổ chức

- HS nghiên cứu bài học ở nhà trước.

- GV giảng dạy tại lớp 3 tiết.

2. Phương pháp dạy học

- Kết hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau: Phương pháp đàm thoại, phương pháp dạy học nêu vấn đề.

- Tăng cường hệ thống câu hỏi trên lớp, phát huy tính chủ động, tích cực của HS.

- Khai thác tốt các mô hình trực quan, các thí nghiệm chứng minh giúp HS nắm được đặc điểm, tính chất của một số polime.. 
	Mục I. Khái niệm, Mục III. Tính chất vật lí, Mục VI. Ứng dụng: Tự học có hướng dẫn
Phần nhựa Rezol, Rezit : không dạy ; Mục IV : không dạy.

	Thực hành chủ đề 3,4
	12
	Một số tính chất của protein và vật liêu polime
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	(Không làm TN 4)

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 5

Đại cương về kim loại


	13

14
	A. Kim loại – dãy điện hóa

- Vị trí kim loại trong bảng tuần hoàn.

- Cấu tạo kim loại( các kiểu mạng không dạy)

- Liên kết kim loại.

- Tính chất vật lí

- Tính chất hóa học

- Dãy điện hóa của  kim loại

- Luyện tập


	25

26

27

    28  
	1.Kiến thức

- Trình bày được vị trí, đặc điểm cấu hình lớp electron ngoài cùng, một số mạng tinh thể phổ biến, liên kết kim loại.
- Nêu được tính chất vật lí chung của kim loại: ánh kim, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
- Chỉ ra được tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
- Phân tích được quy luật sắp xếp trong dãy điện hóa các kim loại và ý nghĩa của nó.
2. Kĩ năng

-  So sánh được bản chất của liên kết kim loại với liên kết ion và cộng hóa trị.
-  Dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa – khử dựa vào dãy điện hóa.
-  Viết được các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử chứng minh tính chất của kim loại.
- Giải được các bài tập có liên quan như: tính phần trăm khối lượng kim loại có trong hỗn hợp...

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
	1.Hình thức tổ chức

- Dạy trên lớp lí thuyết 3 tiết; luyện tập 1 tiết
2. Phương pháp dạy học

Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm chứng minh,thí nghiệm thực hành, giao nhiệm vụ.


	Các mục II.2.a,b,c : Không dạy.


	Chủ đề 5

Đại cương về kim loại


	15


	B.Hơp kim-Ăn mòn kim loại

- Hợp kim

- Ăn mòn kim loại

+ Khái niệm

+ Các dạng ănn mòn

+ Chống ăn mòn

- Luyện tập


	29

30


	1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm hợp kim, ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa.
-  Trình bày được tính dẫn (dẫn nhiệt, dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy…), ứng dụng của một số hợp kim (thép không gỉ, đuyra).
- Chỉ ra được điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại.
- Nêu được các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.
2.Kĩ năng

-  So sánh được bản chất của liên kết kim loại với liên kết ion và cộng hóa trị.
- Phân biệt được ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa ở một số hiện tượng thực tế.
- Biết cách sử dụng có hiệu quả một số đồ dùng bằng hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.
- Giải được các bài tập có liên quan như tính phần trăm khối lượng kim loại trong hợp kim, tính lượng kim loại bị ăn mòn 

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
	1.Hình thức tổ chức

- Dạy trên lớp lí thuyết 1 tiết; luyện tập 1 tiết
2. Phương pháp dạy học

- Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm chứng minh,thí nghiệm thực hành, giao nhiệm vụ.


	Hợp kim Cả bài: Tự học có hướng dẫn
Các nội dung luyện tập thuộc phần sự ăn mòn kim loại: Tích hợp khi dạy bài 20. Sự ăn mòn kim loại


	
	16,
	C. Điều chế kim loại

- Nguyên tắc

- Phương pháp

- Luyện tập


	31

32  


	1.Kiến thức

- Trình bày được nguyên tắc chung để điều chế kim loại.
- Nêu được nguyên tắc điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân.
- Nêu được nguyên tắc điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện.
- Nêu được nguyên tắc điều chế kim loại bằng phương pháp thủy luyện.

2. Kĩ năng

- Biết cách lựa chọn được phương pháp điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp.
- Viết được các phương trình hóa học điều chế kim loại cụ thể. 
- Giải được các bài tập về tính khối lượng nguyên liệu sản xuất được một lượng kim loại xác định theo hiệu suất hoặc ngược lại…

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

	1.Hình thức tổ chức

- Dạy trên lớp lí thuyết 1 tiết; luyện tập 1 tiết
2. Phương pháp dạy học

   Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, 
	Các nội dung luyện tập thuộc phần

điều chế kim loại: Tích hợp khi dạy bài 21. Điều chế kim loại

	Tổng ôn các chủ đề

Ôn thi hkI
	17, 18
	- Hệ thống kiến thức lí thuyết trọng tâm

- Giải bài tập: Định tính và định lượng - Đề cương ôn tập học kỳ 1
	33

34

35
	
	1. Hình thức tổ chức

- HS nghiên cứu đề cương ôn tập ở nhà

- GV giảng dạy tại lớp 2 tiết

2. Phương pháp dạy học

- Đàm thoại nêu vấn đề 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kiểm tra đánh giá học kỳ I : Điểm hệ số 3- Hình thức (Trắc nghiệm 80%+ tự luận20%)

Tiết PPCT : Tiết 36
	

	Thực hành : Tính chất, điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Tiết PPCT : Tiết 37
	

	Chủ đề 6

Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm.
	19

20
	A. Kim loại kiềm và hợp chất

I. Kim loại kiềm

-Vị trí - cấu hình electron

- Tính chất vật lí

-Tính chất hóa học

II. Hơp chất của kim loại kiềm

III. Luyện tập: Kim loại kiềm- hợp chất kim loại kiềm
	38

39


	1.Kiến thức

- Biết được vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn và cấu hình electron nguyên tử.
- Biết được tính chất vật lí chung của kim loại kiềm và một số hợp chất quan trọng.
- Biết tính chất hóa học của kim loại kiềm và một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.
- Biết được một số ứng dụng quan trọng, trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế kim loại kiềm và các hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.
2.Kĩ năng

- Viết được cấu hình electron của nguyên tử kim loại kiềm và ion tương ứng.
- Xác định đúng sản phẩm các phản ứng của kim loại kiềm và một số hợp chất của quan trọng.
- Giải được các bài toán từ đơn giản đến phức tạp liên quan đến kim loại kiềm và một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về tính chất, ứng dụng của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng, quá trình sản xuất nhôm trong công nghiệp)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý
	1.Hình thức tổ chức

 Dạy trên lớp lí thuyết 2 tiết; học sinh tìm hiểu kiến thức liên quan trên mạng, sách tham khảo,viết bài thu hoạch, báo cáo: 1 tiết(hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ),thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học

2. Phương pháp dạy học

Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm chứng minh,thí nghiệm thực hành, giao nhiệm vụ.


	Mục B : hợp chất KLK không dạy, GV hướng dẫn HS đọc thêm.

	
	20

21

22
	B. Kim loại kiềm thổ và hợp chất

I. Kim loại kiềm thổ

- Vị trí - cấu hình electron

-Tính chất vật lí

- Tính chất hóa học

- Ứng dụng - điều chế

II. Hợp chất kim loại kiềm thổ

   Hướng dẫn học sinh tự học

- Canxihyđroxit

- Nước cứng

III. Luyện tập


	40

41

42 

43


	1. Kiến thức

- Biết được vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn và cấu hình electron nguyên tử.
- Nêu được tính chất vật lí chung của kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng.
- Trình bày được tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.
- Chỉ ra được một số ứng dụng các hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.
- Trình bày được thế nào là nước cứng, tác hại của nước cứng và cách làm mềm nước cứng.
2Kĩ năng

- Viết được cấu hình electron của nguyên tử kim loại kiềm thổ và ion tương ứng.
- Xác định đúng sản phẩm các phản ứng của kim loại kiềm thổ và một số hợp chất của quan trọng.
-  Giải được các bài toán từ đơn giản đến phức tạp liên quan đến kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.
- Giải được các bài tập xác định loại nước cứng và cách làm mềm nước cứng.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán thực tế.

3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)


	1.Hình thức tổ chức

 Dạy trên lớp lí thuyết 2 tiết; học sinh tìm hiểu kiến thức liên quan trên mạng, sách tham khảo,viết bài thu hoạch, báo cáo: 1 tiết(hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ),thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học: 1 tiết LTap

2. Phương pháp dạy học

Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm chứng minh,thí nghiệm thực hành, giao nhiệm vụ.


	Mục B. 1. Canxi hiđroxit (Bài 26): Tự học có hướng dẫn

	
	22

23

24

25
	C.Nhôm và hợp chất của nhôm

I. Nhôm

- Vị trí - cấu hình electron

- Tính chất vật lí ( Tự học có hướng dẫn)

- Tính chất hóa học

- Ứng dụng , trạng thái tự nhiên, sản xuất

( Tự học có hướng dẫn)

II. Hợp chất của nhôm

- Nhôm oxit

- Nhôm hy đroxit

- Muối nhôm

III. Luyện tập

Lưu ý không yêu cầu các dạng bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion Al3+ với ion OH- tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong OH- dư, hoặc các dạng bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion AlO2- với ion H+ tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa  tan trong H+dư.
Thực hành : Tính chất của Na, Mg, Al và hợp chất của chúng

Ôn tập chủ đề 6
	44

45

46

47

48

49,50
	1. Kiến thức

· Trình bày được tính chất vật lí, tính chất hóa học và phương pháp điều chế kim loại nhôm.
· Trình bày được tính chất hóa học và các phản ứng thường gặp của một số hợp chất của nhôm.
· Trình bày được một số ứng dụng quan trọng của nhôm và hợp chất của nhôm.
2.Kĩ năng

·  Xác định được các sản phẩm phản ứng của nhôm và hợp chất của nhôm.
·  Giải thành thạo các bài tập liên quan đến nhôm và hợp chất của nhôm.
·  Vận dụng kiến thức lí thuyết để giải quyết các bài tập thực tiễn.
3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
	1.Hình thức tổ chức

 Dạy trên lớp lí thuyết 2 tiết

1 tiết thực hành

Còn lại ôn tập,  luyện tập

2. Phương pháp dạy học

Thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm chứng minh,thí nghiệm thực hành, giao nhiệm vụ.


	Mục II. Tính chất vật lí, Mục IV. Ứng dụng và trạng thái tự nhiên, Mục V. Sản xuất nhôm: Tự học có hướng dẫn
Không yêu cầu học sinh làm bài tập 6 và bt tương tự

	
	26
	Kiểm tra giữa kì II: chủ đề 6:  Điểm hệ số 2- Hình thức (Trắc nghiệm + tự luận)

Tiết 51
	

	Chủ đề 7

Sắt- Hợp chất của sắt
	26

27

28

29
	- Sắt ( Mục III.4. Tác dụng với nước: không dạy) 

- Hợp chất của sắt ( tiết 1)

-Hợp chất của sắt ( tiết 2)

-Hợp kim của sắt: Tự đọc có hướng dẫn 
 chỉ học thành phần hợp kim, nguyên tắc và các phản ứng xảy ra khi luyện gang, thép; 

)

-Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt.

( tiết 1)

- Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt.

( tiết 2).        

 
	52
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54

55
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57
	1.Kiến thức

-Chỉ ra được vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lý của sắt.
-Trình bày được tính chất hoá học của sắt: tính khử trung bình (tác dụng với oxi, lưu huỳnh, clo, nước, dung dịch axit, dung dịch muối). 
-Phân tích được tính khử của hợp chất sắt(II) và tính oxi hóa của hợp chất sắt(III).

-Nêu được thành phần của gang và thép.

-Trình bày được nguyên tắc điều chế và ứng dụng của sắt và một số hợp chất của sắt.

-Kĩ năng

-Viết được phương trình hóa học và phương trình ion thu gọn minh họa tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt...
-Nhận biết được ion Fe2+, Fe3+ trong dung dịch.
-Phân biệt được một số đồ dùng bằng gang, thép.

-Giải các bài tập hóa học có liên quan như: xác định kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm, tính phần trăm khối lượng kim loại hoặc oxit kim loại trong hỗn hợp, 

tính khối lượng quặng..
	- HTDH:dạy trên lớp lí thuyết 3 tiết; học sinh tìm hiểu kiến thức liên quan trên mạng, sách tham khảo,viết bài thu hoạch, báo cáo: 1 tiết(hợp kim của sắt),thảo luận nhóm những nội dung kiến thức đã học

Còn lại luyện tập

-PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, thí nghiệm chứng minh,thí nghiệm thực hành, giao nhiệm vụ.


	Mục II. Tính chất vật lí, Mục IV. Trạng thái tự nhiên: Tự học có hướng dẫn
Cả bài 33:Tự học có hướng dẫn;

Không học các loại lò luyện gang, thép, Không làm bài tập 2

	Chủ đề 7

Crom – Hơp chất của crom
	29

30

30
	- Crom Hợp chất của crom 

Luyện tập: Tính chất hóa học của crom và hợp chất 

Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, crom, đồng và những hợp chất của chúng
	58

59

60
	1.Kiến thức

-Nêu được vị trí, cấu hình electron hoá trị, tính chất vật lí (độ cứng, màu, khối lượng riêng) của crom, số oxi hoá.

-Trình bày được tính chất hoá học của crom là tính khử (phản ứng với oxi, clo, lưu huỳnh, dung dịch axit).
-Chỉ ra được tính chất của hợp chất crom(III), Cr2O3, Cr(OH)3 (tính tan, tính oxi hoá và tính khử, tính lưỡng tính)
-Chỉ ra được tính chất của hợp chất crom(VI), K2CrO4, K2Cr2O7 (tính tan, màu sắc, tính oxi hoá).

2.Kĩ năng

-Viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất của crom và hợp chất crom. 
-Giải được bài tập hóa học có liên quan như: tính thể tích hoặc nồng độ dung dịch K2Cr2O7 tham gia phản ứng ...
3.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

	- HTDH:dạy trên lớp lí thuyết 2 tiết; luyện tập 2 tiết 

 -PPDH: thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, thí nghiệm chứng minh,thí nghiệm thực hành, 
	Mục II. Tính chất vật lí: tự đọc có hướng dẫn

Thí nghiệm 4 : không bắt buộc học sinh làm.

	Chủ đề 8

Phân biệt một số chất vô cơ
	31

32


	-Nhận biết một số chất vô cơ 

-Luyện tập một số chất vô cơ
	61, 62

63
	1.Kiến thức

2.Kĩ năng

* Năng lực chuyên biệt:

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : đọc tên , viết công thức các hợp chất vô cơ, viết phương trình hóa học của các phản ứng hóa học.
 - Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm nhận biết các ion, các chất vô cơ.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: biết phương pháp nhận biết, phân tích các chất trong thực tế.

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:

+Biết vận dụng các phhương pháp làm bài cơ bản cũng như các định luật trong hóa học để giải quyết các bài tập hóa học liên quan.

* Các năng lực khác:

-Năng  lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực  giao tiếp

-Năng lực  tự quản lý
* Phẩm chất: có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên,tự lực, có tinh thần vượt khó, có niềm say mê, nghiên cứu tìm hiểu kiến thức khoa học.
	Hình thức tổ chức

- HS nghiên cứu bài học ở nhà trước khi đn lớp.

- GV giảng dạy tại lớp 1 tiết+ 1 tiết PTN

Hoặc kết hợp lí thuyết và thực hành

Phương pháp dạy học

thuyết trình vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm biểu diễn.
	Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập về nhận biết.

	
	
	
	
	

	Chủ đề 9

Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường


	32

33
	Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế 

Hóa học và vấn đề xã hội 

Hóa học và vấn đề môi trường
	64

65
	(Khuyến khích học sinh tự đọc và điền phiếu trả lời hệ thống các câu hỏi do giáo viên biên soạn, sau đó tổ chức đánh giá chéo trong học sinh (học sinh này đánh giá bài viết của học sinh khác)
	Hướng dẫn học sinh tự đọc ở nhà và điền phiếu trả lời hệ thống câu hỏi do giáo viên biên soạn, sau đó tổ chức đánh giá chéo trong học sinh.


	

	Ôn tập cuối hôc kỳ 2
	33

34

35
	Ôn tập học kỳ II

Kiểm tra cuối học kỳ 2
	66,

67,

68,

69

70
	1.Kiến thức

2.Kĩ năng

* Năng lực chuyên biệt:

Các năng lực chuyên biệt của môn hóa và các năng lực chung.

Phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương, đất nước; trung thực, tự trọng, chí công vô tư ; tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó; có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên;thực hiện nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật,  pháp luật .


	-PPDH: hoạt động nhóm, giao nhiệm vụ, kiểm tra.

- HTDH: GV giao nhiệm vụ, đề cương ôn tập
học sinh chủ động ôn tập kiến thức đã học, 

	


VI. TRIỂN KHAI  THỰC HIỆN
- Tổ trưởng, xây dựng kế hoạch, họp tổ thống nhất các chỉ tiêu, phương pháp; tham mưu lên Ban giám hiệu về việc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục của giáo viên trong tổ.
- Các thành viên: thực hiện kế hoạch tổ chuyên môn; đề xuất, chia sẻ cách dạy hay, hiệu quả, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc giảng dạy chương trình mới khối 10

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 của tổ Hóa -TD, đề nghị tất cả giáo viên trong tổ nghiêm túc thực hiện.Trong quá trình thựuc hiện tuỳ theo tình hình thực tế, tổ sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

 Đề nghị BGH phê duyệt và chỉ đạo các bộ phận trong nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để tổ thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023./
	DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
	TỔ TRƯỞNG

Phạm Đức Hải
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